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: 8310201
Tên cơ sở đào tạo
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11Bảng 4. Danh mục các môn học bổ sung kiến thức


12Bảng 5. Khung kế hoạch đào tạo




	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

 
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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1. Căn cứ xây dựng chương trình đào tạo

1.1. Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục Đại học ngày 18/06/2012;

- Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ;

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của Giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; 

- Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tưởng Chính phủ về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thông tư số 24/2017/TT- BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

- Thông tư số 25/2017/TT- BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

- Quyết định số 5508/QĐ-ĐHQN ngày 12/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ.

1.2. Các chương trình đào tạo được tham khảo

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chính trị học được xây dựng trên cơ sở tham khảo các khung chương trình đào tạo đang thực hiện tại một số trường đại học trong nước như: 

	TT
	Trường có chương trình đào tạo được tham khảo
	Địa chỉ website tham chiếu (nếu có)

	1
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	https://ajc.hcma.vn/daotao/pages/chuong-trinh-dao-tao-he-dao-tao-thac-si.aspx?CateID=844&ItemID=9446

	2
	Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	https://hcma.vn/daotao/pages/dai-hoc-va-sau-dai-hoc.aspx

	3
	Trường Đại học KHXH & NV - Đại học Quốc gia Hà Hội
	http://ussh.vnu.edu.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-c/Chinh-tri-hoc-dinh-huong-ung-dung-5-950

	4
	Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
	http://gass.edu.vn/SitePages/News_Detail.aspx?categoryId=98&itemId=39753

	5
	Học viện chính trị khu vực III
	http://hcma3.vn/dao-tao/25/sau-dai-hoc/hcma3.html

	6
	Trường Đại học KHXH & NV - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
	http://triethoc.hcmussh.edu.vn/


2. Chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu của chương trình 

2.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ sau đại học, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề chính trị thực tiễn trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ tham mưu hoặc trực tiếp đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị các cấp.
2.1.2. Mục tiêu cụ thể

2.1.2.1. Kiến thức

Trang bị kiến thức chuyên ngành, tư duy phản biện và kiến thức thực tế cho học viên trên lập trường chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng để có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia và giải quyết các công việc phức tạp trong lĩnh vực Chính trị học; nâng cao kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực Chính trị học để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ cao hơn; tích luỹ được kiến thức nâng cao về phương thức cầm quyền, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật; xử lý xung đột chính trị - xã hội; các kỹ năng và nghệ thuật chính trị.

2.1.2.2. Kỹ năng

Trang bị những kỹ năng như phân tích các sự kiện, hoạt động, quá trình, xu hướng chính trị thế giới và trong nước; có kỹ năng tư vấn, tham mưu lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách; Kỹ năng quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; có năng lực xử lý các điểm nóng chính trị -  xã hội; quản trị khủng hoảng; có kỹ năng xây dựng hình ảnh trong hoạt động bầu cử, tổ chức điều hành hội họp, xây dựng phong cách nhà lãnh đạo;

Trang bị kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành Chính trị học; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

2.1.2.3. Thái độ và năng lực chuyên môn
Trên cơ sở được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản, hệ thống về chính trị học, học viên có được thái độ đúng đắn và ý thức tự giác về nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước theo đường lối, quan điểm của Đảng; thái độ nghiêm túc, cầu thị, phong cách làm việc khoa học và chuẩn mực

Nâng cao khả năng tự thích nghi trong nhiều môi trường làm việc khác nhau; có khả năng nhận định, đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Chính trị học và đề xuất những sáng kiến có giá trị, có khả năng vận dụng cao vào thực tiễn công việc; có khả năng xây dựng và thẩm định kế hoạch và đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; phát triển năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và chuyên môn cùng khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn; có thể tiếp tục nghiên cứu để giảng dạy chuyên sâu về Chính trị học ở các trường đại học, cao đẳng; trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, huyện, thị xã; các trường trung học phổ thông cũng như tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ trong và ngoài nước về chuyên ngành Chính trị học.

2.1.2.4. Vị trí hay công việc có thể đảm nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp

Tốt nghiệp chương trình thạc sĩ ngành Chính trị học định hướng ứng dụng, người học có thể đảm nhiệm một trong số các vị trí công tác sau:

- Có khả năng đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương;

- Là các chuyên gia tham mưu cho lãnh đạo trong việc hoạch định và tổ chức các đề án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương ở các tổ chức Đảng, đoàn thể; cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;

- Có thể tiếp tục nghiên cứu để giảng dạy chuyên sâu về Chính trị học, các khoa học chính trị ở các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp; trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, huyện, thị xã; các trường trung học phổ thông cũng như tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ trong và ngoài nước về chuyên ngành Chính trị học.

2.2. Chuẩn đầu ra 

Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chính trị học phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây:

2.2.1. Kiến thức

- CĐR 1: Hiểu được kiến thức thực tế và lý thuyết cơ bản, hiện đại của ngành và liên ngành cũng như những quy luật chung của hệ thống chính trị Việt Nam và thể chế chính trị quốc tế đương đại, từ đó làm nền tảng vững chắc cho việc tiếp nhận, vận dụng và kiến tạo tốt kiến thức ngành Chính trị học.

- CĐR 2: Hiểu được kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng về các nội dung cốt lõi của lĩnh vực Chính trị học như: quyền lực và quyền lực chính trị, chính sách công, dân chủ và dân chủ hóa, công nghệ chính trị, nhà nước pháp quyền, cũng như nắm bắt xu hướng vận động của chính trị quốc tế đương đại,... 

 - CĐR 3: Hiểu rõ và vận dụng được các kiến thức chung về Chính trị học trong hoạch định và tổ chức các đề án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương hoặc cơ quan, đơn vị công tác.

2.2.2. Kỹ năng

-  CĐR 4: Phản biện, phân tích, tổng hợp, đánh giá được dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học và thực tiễn;

- CĐR 5: Tổng hợp, truyền đạt, phổ biến được tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng và khác ngành;

- CĐR 6: Làm chủ được các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng ra quyết định và hoạch định và tổ chức các đề án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương hoặc cơ quan, đơn vị công tác.

-  CĐR 7: Có kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp;

- CĐR 8: Đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu tương đương chuẩn B1 Khung châu Âu hoặc bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ dành cho người Việt Nam.

2.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- CĐR 9: Có khả năng nghiên cứu đưa ra những sáng kiến quan trọng trong lĩnh vực và công việc đảm trách;

- CĐR 10: Có khả năng thích nghi trong nhiều môi trường làm việc khác nhau; tự định hướng phát triển năng lực cá nhân và hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ;

- CĐR 11: Có khả năng đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực Chính trị học;

- CĐR 12: Có khả năng quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn để nâng cao hiệu quả công việc phù hợp với điều kiện và môi trường làm việc.

2.3. Yêu cầu đối với người dự tuyển

Theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chính trị học phải đáp ứng các điều kiện sau:

2.3.1. Về văn bằng

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành Chính trị học;

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành Chính trị học và đã học bổ sung kiến thức theo quy định;

c) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
2.3.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

Không yêu cầu.
2.3.3. Loại tốt nghiệp và các điều kiện khác

Theo Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Trường Đại học Quy Nhơn.
2.4. Điều kiện tốt nghiệp

2.4.1. Điều kiện tốt nghiệp

a) Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn quy định tại Khoản 2, Điều 27 của Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014.

-  Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ);

-  Đạt trình độ ngoại ngữ do Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định theo đề nghị của Hội đồng khoa học đào tạo nhưng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

-  Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 của Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014;


-  Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;

-  Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.

b) Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;

c) Đã nộp luận văn được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của người hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của Hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của các phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện và lưu trữ theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 33 của Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014;

d) Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của Trường Đại học Quy Nhơn quy định tại Khoản 9, Điều 34 của Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014;

đ) Điều kiện khác do Trường Đại học Quy Nhơn quy định.

2.4.2. Hội đồng xét tốt nghiệp do Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn quyết định thành lập, trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng đào tạo sau đại học. Hội đồng do Hiệu trưởng hoặc các Phó Hiệu trưởng được ủy quyền của Hiệu trưởng làm Chủ tịch, trưởng phòng đào tạo sau đại học làm uỷ viên thường trực, các uỷ viên là trưởng đơn vị chuyên môn có học viên tốt nghiệp, đại diện thanh tra đào tạo và đại diện lãnh đạo đơn vị có liên quan đến quá trình đào tạo (nếu có). Hội đồng căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập danh sách những học viên đủ điều kiện, đề nghị Hiệu trưởng công nhận tốt nghiệp.

2.4.3. Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ và bảng điểm cho học viên theo đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp.

2.4.4. Bảng điểm cấp cho học viên phải ghi rõ: ngành, chuyên ngành đào tạo, loại chương trình đào tạo (định hướng ứng dụng), tên các học phần trong chương trình đào tạo, thời lượng của mỗi học phần, điểm học phần, điểm trung bình chung các học phần, tên đề tài luận văn, điểm luận văn và danh sách thành viên hội đồng đánh giá luận văn.

2.4.5. Bằng tốt nghiệp phải tuân thủ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4.6. Nếu học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp, không bị kỷ luật buộc thôi học, đã hết thời gian đào tạo theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 3 của Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 có yêu cầu thì được Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận về các học phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo thạc sĩ.

2.5. Kết cấu Chương trình đào tạo

2.5.1. Khái quát chương trình

Chương trình đào tạo gồm có 60 tín chỉ, với ba phần: kiến thức chung, kiến thức cơ sở và chuyên ngành, luận văn thạc sĩ:
Bảng 1. Khái quát CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Chính trị học (định hướng ứng dụng)

	Nội dung
	Số
tín chỉ

	Phần 1. Kiến thức chung: Triết học (04 tín chỉ), Tiếng Anh (03 tín chỉ)
	07

	Phần 2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	Phần 2.1. Kiến thức cơ sở: 8 HP
	Học phần bắt buộc: 04 học phần
	08

	
	
	Học phần tự chọn:   04 học phần
	08

	
	Phần 2.2. Kiến thức chuyên ngành: 11 học phần
	Học phần bắt buộc: 05 học phần
	15

	
	
	Học phần tự chọn:   06 học phần
	12

	Phần 3. Luận văn thạc sĩ: Luận văn thạc sĩ phải đáp ứng các yêu cầu theo Điều 26, Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014
	10

	Tổng cộng:
	60


2.5.2. Khung chương trình đào tạo 

Bảng 2. Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Phân bổ thời lượng
	Ghi chú

	
	Chữ
	Số
	
	
	LT
	TH
	

	5.1. Khối kiến thức chung
	07
	
	
	

	1
	THXH
	501
	Triết học
	4,0
	3,5
	0,5
	

	2
	QNTA
	502
	Ngoại ngữ
	3,0
	2,5
	0,5
	

	5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành
	16
	
	
	

	5.2.1. Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc
	8
	
	
	

	3
	CTQL
	801
	Quyền lực chính trị trong thế giới đương đại
	2,0
	1,5
	0,5
	

	4
	CTKT
	802
	Quan hệ giữa kinh tế và chính trị
	2,0
	1,5
	0,5
	

	5
	CTLD
	803
	Khoa học lãnh đạo và quản lý
	2,0
	1,5
	0,5
	

	6
	CTTC
	804
	Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại
	2,0
	1,5
	0,5
	

	5.2.1. Kiến thức cơ sở ngành tự chọn
	8/12
	
	
	

	7
	CTCS
	805
	Phân tích và đánh giá chính sách công
	2,0
	1,5
	0,5
	

	8
	CTQX
	806
	Quản lý và giải tỏa xung đột xã hội ở Việt Nam
	2,0
	1,5
	0,5
	

	9
	CTDX
	807
	Thời đại ngày nay và định hướng XHCN ở Việt Nam
	2,0
	1,5
	0,5
	

	10
	CTLS
	808
	Lịch sử chính trị Việt Nam
	2,0
	1,5
	0,5
	

	11
	CTNP
	809
	Con người chính trị và văn hóa chính trị
	2,0
	1,5
	0,5
	

	12
	CTPP
	810
	Phương pháp nghiên cứu khoa học chính trị
	2,0
	1,5
	0,5
	

	5.3. Khối kiến thức chuyên ngành
	27
	
	
	

	5.3.1. Kiến thức chuyên ngành bắt buộc
	15
	
	
	

	13
	CTQT
	811
	Chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay
	3,0
	2,5
	0,5
	

	14
	CTTT
	812
	Định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
	3,0
	2,5
	0,5
	

	15
	CTCN
	813
	Công nghệ chính trị
	3,0
	2,5
	0,5
	

	16
	CTPQ
	814
	Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam
	3,0
	2,5
	0,5
	

	17
	CTDC
	815
	Dân chủ và dân chủ hóa trong thể chế chính trị
	3,0
	2,5
	0,5
	

	5.3.2. Kiến thức chuyên ngành tự chọn
	12/20
	
	
	

	18
	CTTN
	816
	Tham nhũng và phòng chống tham nhũng ở Việt Nam 
	2,0
	1,5
	0,5
	

	19
	CTDS
	817
	Lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự
	2,0
	1,5
	0,5
	

	20
	CTQD
	818
	Quy trình và kỹ năng ra quyết định chính trị
	2,0
	1,5
	0,5
	

	21
	CTDH
	819
	Đảng cầm quyền trong hệ thống chính trị
	2,0
	1,5
	0,5
	

	22
	CTTH
	820
	Triết học chính trị
	2,0
	1,5
	0,5
	

	23
	CTLT
	821
	Lịch sử tư tưởng chính trị
	2,0
	1,5
	0,5
	

	24
	CTXQ
	822
	Xung đột và giải quyết xung đột quốc tế
	2,0
	1,5
	0,5
	

	25
	CTCQ
	823
	Chủ quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia trong thế giới đương đại
	2,0
	1,5
	0,5
	

	26
	CTAN
	824
	An ninh phi truyền thống trong thế giới đương đại
	2,0
	1,5
	0,5
	

	27
	CTNQ
	825
	Quyền con người và vấn đề nhân quyền trong thế giới đương đại
	2,0
	1,5
	0,5
	

	5.4. Luận văn/sản phẩm tốt nghiệp
	10
	
	
	

	Tổng khối lượng kiến thức
	60
	
	
	


2.5.3. Phương pháp giảng dạy

Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, phát triển năng lực, lấy học viên làm trung tâm. Trong quá trình học tập, học viên sẽ được truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm bởi đội ngũ giảng viên tâm huyết, luôn chú trọng tăng cường trao đổi với học viên. 
Bài giảng tập trung vào tài liệu giảng dạy được mỗi giảng viên đảm nhận các học phần cụ thể cung cấp cho học viên, giảm thời gian dạy lý thuyết, tăng thời lượng cho trao đổi, thảo luận thông qua những vấn đề, nội dung trong chương trình … nhằm phát huy khả năng nghiên cứu, tự nghiên cứu và làm việc nhóm của học viên. 
Thông qua các nội dung được tiếp nhận của học viên dưới sự hướng dẫn của giảng viên, học viên có thêm cơ hội học tập và nghiên cứu chuyên sâu, mở rộng tư duy và phát triển góc nhìn đa chiều về những vấn đề cốt lõi của chính trị Việt Nam và thế giới đương đại. 
2.6.  Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo
2.6.1. Kế hoạch tuyển sinh

a) Phương án tuyển sinh ngành đào tạo kèm chỉ tiêu đào tạo dự kiến 5 năm đầu.
- Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức thi tuyển đối với người Việt Nam và xét tuyển đối với người nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam. Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện do Trường Đại học Quy Nhơn quy định.

- Chỉ tiêu đào tạo dự kiến 5 năm đầu: 30 học viên vào năm 2019 và mỗi năm tăng bình quân thêm 5 học viên. Chỉ tiêu dự kiến 5 năm đầu: khoảng 210 học viên.

b) Danh mục các ngành đúng, ngành gần với ngành đăng ký đào tạo:

Bảng 3. Danh mục các ngành đúng, ngành gần với ngành đăng ký đào tạo

	STT
	Nhóm ngành được dự thi
	Điều kiện quy định
	Ghi chú

	1
	Ngành đúng, ngành phù hợp
	- Trùng tên với chuyên ngành đăng ký dự thi thạc sĩ: Chính trị học.

- Hoặc nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học khác nhau dưới 10% khối kiến thức ngành so chương trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục chính trị tại Trường Đại học Quy Nhơn
	

	2
	Ngành gần
	- Ngành tốt nghiệp đại học: Quản lý nhà nước, Lịch sử, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Khoa học an ninh, Quan hệ quốc tế, Hành chính công, Luật học, Công tác xã hội, Đông phương học, Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển, Xã hội học, Tôn giáo học, Quản lý văn hóa, Văn hóa học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Triết học, Cử nhân chính trị (chuyên ngành Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận)…

- Hoặc nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học khác nhau từ 10% - 40% khối kiến thức ngành so với chương trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục chính trị tại Trường Đại học Quy Nhơn.
	


c) Danh mục các môn học bổ sung kiến thức:
Bảng 4. Danh mục các môn học bổ sung kiến thức
	STT
	Nhóm ngành được dự thi
	Bổ sung kiến thức (2 tín chỉ/học phần)
	Ghi chú

	1
	Ngành đúng, ngành phù hợp
	Không
	

	2
	Ngành gần
	1. Quyền lực và quyền lực chính trị
2. Lịch sử tư tưởng chính trị thế giới và Việt Nam
3. Thể chế chính trị thế giới đương đại
	


d) Danh mục môn thi tuyển sinh
	TT
	Chuyên ngành
	Mã số
	Các môn thi tuyển sinh

	
	
	
	Môn ngoại ngữ
	Môn chủ chốt của ngành
	Môn chuyên ngành

	1
	Chính trị học
	8310201
	Tiếng Anh
	Triết học
	Chính trị học


2.6.2. Kế hoạch đào tạo: 

- Thời gian đào tạo toàn khóa: 2 năm học

- Khung kế hoạch đào tạo:

Bảng 5. Khung kế hoạch đào tạo
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Giảng viên

	
	Chữ
	Số
	
	
	

	5.1. Khối kiến thức chung
	07
	

	1
	THXH
	501
	Triết học
	4,0
	Khoa GDCT&QLNN

	2
	QNTA
	502
	Ngoại ngữ
	3,0
	Khoa Ngoại ngữ

	5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành
	16
	

	5.2.1. Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc
	8
	

	3
	CTQL
	801
	Quyền lực chính trị trong thế giới đương đại
	2,0
	PGS.TS. Hồ Việt Hạnh

TS. Ngô Thị Nghĩa Bình

	4
	CTKT
	802
	Quan hệ giữa kinh tế và chính trị
	2,0
	TS. Tăng Văn Thạnh

TS. Lê Kim Chung

	5
	CTLD
	803
	Khoa học lãnh đạo và quản lý
	2,0
	PGS.TS. Đoàn Thế Hùng

PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ

	6
	CTTC
	804
	Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại
	2,0
	GS.TSKH. Phan Xuân Sơn

TS. Ngô Thị Nghĩa Bình

	5.2.1. Kiến thức cơ sở ngành tự chọn
	8/12
	

	7
	CTCS
	805
	Phân tích và đánh giá chính sách công
	2,0
	PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

PGS.TS. Hồ Xuân Quang

	8
	CTQX
	806
	Quản lý và giải tỏa xung đột xã hội ở Việt Nam
	2,0
	GS.TSKH. Phan Xuân Sơn

TS. Đinh Anh Tuấn

	9
	CTDX
	807
	Thời đại ngày nay và định hướng XHCN ở Việt Nam
	2,0
	TS. Ngô Thị Nghĩa Bình PGS.TS. Nguyễn Tất Giáp

	10
	CTLS
	808
	Lịch sử chính trị Việt Nam
	2,0
	TS. Nguyễn Văn Phượng
TS. Nguyễn Thị Ngọc Thùy

	11
	CTNP
	809
	Con người chính trị và văn hóa chính trị
	2,0
	PGS.TS. Đoàn Thế Hùng

PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

	12
	CTPP
	810
	Phương pháp nghiên cứu khoa học chính trị
	2,0
	PGS.TS. Trần Quốc Tuấn
TS. Lê Kim Chung

	5.3. Khối kiến thức chuyên ngành
	27
	

	5.3.1. Kiến thức chuyên ngành bắt buộc
	15
	

	13
	CTQT
	811
	Chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay
	3,0
	TS. Nguyễn Đức Toàn

PGS.TS. Nguyễn Tất Giáp

	14
	CTTT
	812
	Định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
	3,0
	PGS.TS. Đoàn Thế Hùng

TS. Nguyễn Thị Ngọc Thùy

	15
	CTCN
	813
	Công nghệ chính trị
	3,0
	GS.TS. Dương Xuân Ngọc

PGS.TS. Hồ Xuân Quang

	16
	CTPQ
	814
	Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam
	3,0
	PGS.TS. Hồ Xuân Quang

GS.TSKH. Phan Xuân Sơn

	17
	CTDC
	815
	Dân chủ và dân chủ hóa trong thể chế chính trị
	3,0
	PGS.TS. Lê Hữu Ái

TS. Nguyễn Đức Toàn

	5.3.2. Kiến thức chuyên ngành tự chọn
	12/18
	

	18
	CTTN
	816
	Tham nhũng và phòng chống tham nhũng ở Việt Nam 
	2,0
	TS. Nguyễn Thị Ngân Loan

PGS.TS. Lê Văn Đính

	19
	CTDS
	817
	Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự
	2,0
	GS.TSKH. Phan Xuân Sơn
PGS.TS. Đoàn Thế Hùng

	20
	CTQD
	818
	Quy trình và kỹ năng ra quyết định chính trị
	2,0
	GS.TS. Dương Xuân Ngọc

PGS.TS. Lê Văn Đính

	21
	CTDH
	819
	Đảng cầm quyền trong hệ thống chính trị
	2,0
	GS.TS. Dương Xuân Ngọc

TS. Tăng Văn Thạnh

	22
	CTTH
	820
	Triết học chính trị
	2,0
	TS. Nguyễn Thị Ngọc Thùy

PGS.TS. Lê Hữu Ái

	23
	CTLT
	821
	Lịch sử tư tưởng chính trị
	2,0
	TS. Hồ Thị Minh Phương

TS. Tăng Văn Thạnh

	24
	CTXQ
	822
	Xung đột và giải quyết xung đột quốc tế
	2,0
	PGS.TS. Thái Văn Long PGS.TS. Nguyễn Tất Giáp

	25
	CTCQ
	823
	Chủ quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia trong thế giới đương đại
	2,0
	TS. Nguyễn Văn Phượng TS. Nguyễn Đức Toàn

	26
	CTAN
	824
	An ninh phi truyền thống trong thế giới đương đại
	2,0
	TS. Ngô Thị Nghĩa Bình

PGS.TS. Hồ Xuân Quang

	27
	CTNQ
	825
	Quyền con người và vấn đề nhân quyền trong thế giới đương đại
	2,0
	TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

PGS.TS. Hồ Việt Hạnh

	5.4. Luận văn/sản phẩm tốt nghiệp
	10
	

	Tổng khối lượng kiến thức
	60
	


2.6.3. Kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo

a) Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để đáp ứng yêu cầu khi tăng quy mô và đảm bảo điều kiện mở ngành theo quy định. Hiện nay, Khoa Giáo dục chính trị và Quản lý nhà nước có đủ nguồn nhân lực tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học (trong đó có 02 PGS, 03 tiến sĩ và hiện có 03 giảng viên của Khoa đang học nghiên cứu sinh trong nước đúng ngành và chuyên ngành) cho nên hoàn toàn có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhân lực đào tạo trong giai đoạn sắp tới.

b) Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư chi phí đào tạo theo yêu cầu của kế hoạch đào tạo và tương xứng với mức thu học phí.
c) Tiếp tục duy trì và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất sẵn có đáp ứng nhiệm vụ trước mắt, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án đầu tư mới cơ sở vật chất phục vụ đào tạo lâu dài, trong đó:

- Đối với các công trình xây dựng cơ bản thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp nhằm duy trì tuổi thọ công trình và đáp ứng công tác đào tạo, đồng thời làm tăng nguồn thu từ ký túc xá và các hoạt động dịch vụ khác.

- Đối với trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và giảng dạy: Hàng năm tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy, cập nhật các công nghệ mới phục vụ cho đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường thiết bị hiện đại hóa giảng đường, thư viện nhằm cải thiện các tiện ích cho người học.

- Phối hợp với Ban quản lý dự án của Bộ Giáo dục & Đào tạo thực hiện dự án Xây dựng phòng thí nghiệm hệ thống lưới điện thông minh và tính toán mô phỏng (tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng), thời gian thực hiện từ 2018 - 2020.

- Tiến hành khảo sát đo đạc hiện trạng khuôn viên trường phục vụ quy hoạch chi tiết 1/500 và lập kế hoạch đầu tư giai đoạn 2018 - 2020 trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

- Sắp xếp các phòng thí nghiệm thực hành, đảm bảo tính hiệu quả trong việc vận hành, sử dụng thiết bị.

 - Áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý học phí, tài sản thống nhất trong toàn trường. Hoàn thiện quy trình thu học phí, lệ phí qua tài khoản thẻ ATM áp dụng cho các khoá sinh viên tại trường.

c) Kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo (trao đổi giảng viên, sinh viên; tham gia giảng dạy, xây dựng chương trình đào tạo…), tổ chức hội nghị, hội thảo và nghiên cứu khoa học.
Trong năm 2018, Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận quốc tế đã ký kết. Trường đã hợp tác, trao đổi về giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhiều đại học ở châu Á (Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản) và châu Âu (Ý, Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Lithuania …). Thông qua việc triển khai các TTQT có hiệu quả (Erasmus+, HR4ASIA, FCB…), nhiều cán bộ, giảng viên và sinh viên trường đã được đưa đi tham quan khảo sát, học tập, nghiên cứu ngắn hạn và dài hạn tại nhiều nước trên thế giới. 

d) Mức học phí/người học/năm học, khoá học.

Trường Đại học Quy Nhơn đang áp dụng mức học phí và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015.

                                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN

TRIẾT HỌC

1. Mã số THXH501, Triết học 4 (3, 1)

2. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Triết học - Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa GDCT & QLNN.

3.  Mô tả học phần
Ở chương trình đào tạo trình độ đại học, sinh viên đã bước đầu tiếp cận chương trình Triết học Mác - Lênin, ở chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo hướng ứng dụng, học viên sẽ nghiên cứu môn Triết học theo hướng tiếp cận lịch sử triết học.

Các nội dung được đề cập bao gồm lý thuyết và vận dụng thực tế như: Lịch sử các thời kỳ phát triển và các trường phái triết học trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là thế giới quan và phương pháp luận, nhận thức luận của triết học Mácxit.... từ đó ứng dụng để định hướng cho người học xây dựng phương pháp, điều chỉnh hành vi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn của bản thân. Môn học này tạo nền tảng, cơ sở thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận... để học tập những môn học sau, để định hướng cho hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

4. Mục tiêu học phần
Giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về lịch sử triết học, về các nội dung trong triết học mácxit, hệ tư tưởng đóng vai trò là kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, về triết học với các vấn đề chính trị - xã hội đương đại như toàn cầu hóa, kinh tế tri thức.... Qua nội dung bài học, giúp người học xây dựng các kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề sáng suốt, hệ thống và vì thế mà nâng cao tính hiệu quả. 

Sau khi học học phần, người học có thể:
Về mặt lý thuyết
- Biết được lịch sử hình thành, phát triển của triết học trong lịch sử văn minh nhân loại.
- Hiểu được tính khách quan, tính kế thừa biện chứng giữa các trường phái, các thời kỳ triết học, thấy được tính hợp lý và khoa học của hệ thống  triết học mácxit.

- Phân tích được những hạn chế, tích cực của các triết thuyết và có khả năng chọn lọc, tiếp thu từ những triết thuyết đó, đặc biệt, sau nghiên cứu, có thể chọn cho mình một hệ thống triết học hợp lý, khoa học để làm khoa học định hướng. 

 + Nắm được ý nghĩa và vai trò của các hệ thống lý luận, các nguyên tắc phương pháp luận, và quan trọng hơn là có thể ứng dụng các nguyên tắc đó để giải quyết thành công các vấn đề của bản thân trong thực tiễn.
Về mặt thực hành
- Kỹ năng: 
 + Áp dụng kiến thức đã học để lựa chọn và xây dựng được hệ thống thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và hợp lý.
+ Phân tích, lựa chon, xây dựng và áp dụng được các phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề khoa học, hợp lý và hiệu quả trong các hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. 

- Năng lực: 

+ Có năng lực xây dựng, lập kế hoạch... cho những hoạt động của bản thân một cách khoa học, khả thi. 
+ Có năng lực phân tích, xử lý, hệ thống hóa vấn đề mắc phải và đề ra phương án giải quyết hợp lý, đạt hiệu quả cao cho từng vấn đề, từng trường hợp cụ thể. 

+ Có năng lực điều chỉnh, trau dồi năng lực, phẩm chất, lập trường chính trị trong điều kiện của bối cảnh quốc tế và bối cảnh trong nước đầy biến động hiện nay. 

TIẾNG ANH

1. Mã số QNTA502, Tiếng Anh, 3 (2, 1)
2. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Thực hành tiếng, Khoa Ngoại ngữ
3.  Mô tả học phần
Tiếng Anh là học phần kiến thức chung bắt buộc trong chương trình đào tạo thạc sĩ của tất cả các chuyên ngành. Học phần có thời lượng 3 tín chỉ, học trong học kỳ thứ nhất của các khoá đào tạo. Đề cương học phần được xây dựng căn cứ vào Bậc 3/6 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương Chuẩn B1 của Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu theo quy chế mới nhất của Bộ GD-ĐT ban hành và dành cho đối tượng là học viên cao học các ngành không chuyên Tiếng Anh. Nội dung của học phần tập trung vào các chủ điểm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày như: Gia đình và bạn bè, Giải trí, Công việc... qua đó cung cấp cho học viên kiến thức về ngôn ngữ và các chuẩn mực văn hóa - xã hội trong giao tiếp tiếng Anh.
4. Mục tiêu học phần
Học phần giúp học viên đạt được trình độ tiếng Anh tương đương mức độ B1 theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu. Đồng thời, qua các bài tập và tình huống giao tiếp thường ngày, học phần tạo điều kiện cho học viên thực hành và phát triển năng lực tiếng Anh; cung cấp những thuật ngữ và từ vựng có liên quan đến các chủ đề quen thuộc… Các bài học trong học phần đều nhằm mục tiêu giúp học viên phát triển bốn kỹ năng: Nghe - nói - đọc - viết.
Sau khi kết thúc học phần, học viên có thể:
Về mặt lý thuyết

- Có hiểu biết vững chắc về kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh ở trình độ trung cấp (B1), cụ thể là những kiến thức về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp;

- Nắm vững các chủ điểm ngữ pháp trọng tâm của tiếng Anh và vận dụng các cấu trúc đó vào mỗi tình huống giao tiếp.

- Sử dụng các câu liên kết và viết các nội dung đơn giản có kết nối về những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hoặc liên quan đến sở thích cá nhân;

- Hiểu những ý chính trong ngôn ngữ thông qua các chủ đề quen thuộc thường gặp trong xã hội và môi trường làm việc hàng ngày; 

- Mở rộng kiến thức về các nền văn hóa trên thế giới và trong môi trường giao tiếp ở nơi làm việc.
Về mặt thực hành
- Kỹ năng: 

+ Nghe: Học viên có khả năng nghe lấy ý chính và xác định được các từ ngữ mấu chốt cùng những chi tiết quan trọng trong ngôn ngữ nói có độ khó trung bình ở các tình huống giao tiếp trịnh trọng hoặc thông thường. Học viên có thể hiểu các diễn ngôn trong ngữ cảnh rõ ràng về các kinh nghiệm và kiến thức chung; Hiểu các tập hợp chỉ dẫn/hướng dẫn ngắn, hiểu các câu hỏi trực tiếp về kinh nghiệm bản thân hoặc các chủ đề quen thuộc.  

+ Nói: Học viên có thể tham gia vào các tình huống giao tiếp không chuẩn bị trước về những chủ đề quen thuộc; Có thể cung cấp tương đối chi tiết các thông tin và miêu tả, báo cáo hoặc kể lại một sự kiện/tình huống ở mức độ tương đối lưu loát trong giao tiếp thông thường nhưng vẫn còn nhiều chỗ ngập ngừng.

+ Đọc: Học viên có thể đọc và nắm ý chính, hiểu các từ ngữ chủ yếu và chi tiết quan trọng trong một bài văn xuôi đơn giản (3 đến 5 đoạn) hoặc bài đọc không theo hình thức văn xuôi trong ngữ cảnh sử dụng ngôn ngữ có yêu cầu khá cao; Có thể hiểu tin nhắn, thư, lịch trình hoặc có thể tìm hai hoặc ba chi tiết cụ thể trong các bài đọc dạng văn xuôi, bảng, biểu và lịch trình dùng cho mục đích phân tích so sánh.

+ Viết: Học viên có thể hoàn thành các nhiệm vụ viết tương đối phức tạp, truyền đạt có hiệu quả những thông tin quen thuộc trong một bố cục chuẩn với độ dài khoảng một đến hai đoạn; Có thể viết lại các thông tin đơn giản từ nghe được hoặc nhìn thấy; Ghi chép khi nghe các bài trình bày ngắn hoặc từ các tài liệu tham khảo; Có thể điền mẫu khai xin việc với các nhận xét ngắn về kinh nghiệm, khả năng, ưu điểm cũng như viết các báo cáo.

- Năng lực: 

Có năng lực tiếng Anh B1 tương đương Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương thích Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.

QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ TRONG THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI
(Political power in contemporary world)

1. Thông tin chung

   
1.1. Tên học phần: Quyền lực chính trị trong thế giới đương đại
1.2. Mã học phần: CTQL 801
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/08/0)
1.4. Loại học phần: - Bắt buộc ( - Tự chọn (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức
Cung cấp cho người học những tri thức khoa học cơ bản, hệ thống và hiện đại về các cách tiếp cận nghiên cứu, lịch sử hình thành quan niệm, khái niệm, cấu trúc và đặc trưng quyền lực, quyền lực chính trị; các chủ thể quyền lực chính trị (nhà nước, đảng chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, con người chính trị) và vị trí, vai trò của chúng trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị; phương thức thực thi quyền lực chính trị của các chủ thể quyền lực chính trị; tính tất yếu và các phương thức kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước.
 3.2. Kỹ năng 

Rèn luyện năng lực tư duy lí luận. Nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn hoạt động chính trị của các chủ thể. Rèn luyện khả năng phân tích, đánh giá quá trình thực thi quyền lực chính trị của các chủ thể, các quốc gia, dân tộc. Nâng cao khả năng vận dụng lý thuyết về quyền lực, quyền lực chính trị vào việc phân tích và giải quyết các tình huống, các quan hệ quyền lực chính trị cụ thể trong thực tiễn.
3.3. Thái độ
Giúp người học củng cố niềm tin và xây dựng động cơ hoạt động chính trị đúng đắn; góp phần hình thành con người chính trị có trình độ, có phẩm chất chính trị, có năng lực hoạt động chính trị và tính tích cực chính trị trong các quá trình chính trị, tham gia hoạch định chính sách, kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước để từng bước xây dựng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp cho học viên những tri thức, những qui luật, tính qui luật về giành, giữ, tổ chức, thực thi và kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước. Trên cơ sở đó giúp người học nhận thức sâu sắc hơn về bản chất quyền lực chính trị, phương thức tổ chức, cơ chế vận hành, thực thi của quyền lực chính trị, tính tất yếu và các phương thức cơ bản để kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước; có khả năng nhận biết, phân tích những hiện tượng, quá trình chính trị trong thực tiễn.

5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Quyền lực
	7
	2
	0

	1.1. Khái niệm, đặc trưng của quyền lực  
	3
	0
	0

	1.2. Phân loại quyền lực
	2
	1
	0

	1.3. Quá trình thực thi quyền lực
	2
	1
	0

	Chương 2. Quyền lực chính trị
	8
	2
	0

	2.1. Các lý thuyết về quyền lực chính trị  
	3
	0
	0

	2.2. Khái niệm và các cấp độ thực thi quyền lực chính trị
	3
	2
	0

	2.3. Cơ sở xã hội và tính chính đáng của quyền lực chính trị
	2
	0
	0

	Chương 3. Các chủ thể quyền lực chính trị và phương thức thực thi quyền lực chính trị 
	5
	2
	0

	3.1. Các chủ thể của quyền lực chính trị 
	3
	1
	0

	3.2. Phương thức thực thi quyền lực chính trị
	2
	1
	0

	Chương 4. Quyền lực nhà nước
	5
	2
	0

	4.1. Khái niệm và đặc trưng của quyền lực nhà nước
	1
	1
	0

	4.2. Các hình thức chuyển giao quyền lực nhà nước
	2
	1
	0

	4.3. Kiểm soát quyền lực nhà nước
	2
	0
	0

	                                                                               Tổng cộng:
	26
	08
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Quyền lực và quyền lực chính trị, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ).

2. Lê Minh Quân (chủ biên), Lưu Minh Văn (2017), Giáo trình Quyền lực chính trị, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.

3. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Chính trị học (2010), Các chuyên đề bài giảng chính trị học (Dành cho cao học chuyên chính trị học), Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Alvin Tofler (2002), Thăng trầm quyền lực, Nxb Thanh Niên, Hà Nội.

2. Phạm Bính (2006), Cơ cấu, phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

3. B.Philippe (2000), Bùng nổ truyền thông- sự ra đời một ý thức hệ mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.

4. Vũ Hoàng Công (2005), Vài nét khái quát về các triết lý quyền lực và quyền lực nhà nước trong lịch sử tư tưởng phương Tây  (Tham luận Hội thảo khoa học của Viện Chính trị học).

5. Nguyễn Hữu Đổng (2008), Đặc điểm chính trị và vai trò của quần chúng nhân dân với tư cách con người chính trị ở Việt Nam hiện nay, Thông tin Chính trị học, số 1.

6. Max Weber (1993), Quyền lực, sự thống trị và tính hợp pháp (Trong “Quyền lực trong các xã hội hiện đại”), Nxb S.Phrancisco, (bản dịch).

7. Moisés Naím (2017), Sự suy tàn của quyền lực, Nxb Hồng Đức, Hà Nội.

8. Zoseph S. Nye (2017), Quyền lực mềm: Ý niệm mới về thành công trong chính trị thế giới, Nxb Tri thức, Hà Nội.

9. Phan Xuân Sơn (Chủ nhiệm) (2008), Vấn đề quyền lực chính trị và thực thi quyền lực chính trị, Đề tài khoa học cơ sở, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ

(Relations of economic and political: reasoning and reality)

1. Thông tin chung

1.1. Tên học phần: Quan hệ giữa kinh tế và chính trị
1.2. Mã học phần: CTKT 802
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/08/0)
1.4. Loại học phần: - Bắt buộc ( - Tự chọn (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức
Cung cấp cho học viên những lý luận cơ bản trong quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ giữa kinh tế và chính trị trên hai phương diện lý luận và thực tiễn; từ đó nhận diện mối quan hệ giữa ổn định chính trị - xã hội với đẩy mạnh CNH, HĐH nhằm đảm bảo tính độc lập tự chủ và bảo đảm an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay.
3.2. Kỹ năng 
Góp phần rèn luyện cho học viên khả năng tự học, làm việc theo nhóm, khả năng tập hợp tư liệu, xử lý tư liệu để giải quyết các vấn đề giảng viên yêu cầu, trên cơ sở đó có thể tự phát hiện và giải quyết vấn đề. Ngoài ra học phần còn rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp so sánh, ứng dụng các phương tiện thông tin, công nghệ hiện đại vào việc nghiên cứu và học tập.
3.3. Thái độ
Trên cơ sở nhận thức được những kinh nghiệm của thế giới, học viên có thể vận dụng vào việc đánh giá và giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong thực tiễn ở Việt Nam, góp phần vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay. 

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp cho học viên những vấn đề lý luận về quan hệ kinh tế với chính trị; khảo sát kinh nghiệm giải quyết mối quan hệ kinh tế với chính trị ở các nước trên thế giới. Trên cơ sở này, học viên nhận diện và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với đổi mới thể chế chính trị ở Việt nam hiện nay.

5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Lý luận chung về quan hệ giữa kinh tế và chính trị 
	5
	2
	0

	1.1. Quan điểm mác xít về quan hệ giữa kinh tế và chính trị
	3
	2
	0

	1.2. Những nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị
	2
	0
	0

	Chương 2. Kinh nghiệm giải quyết quan hệ giữa kinh tế và chính trị ở một số nước trên thế giới
	10
	2
	0

	2.1. Ở các nước Bắc Âu, Hoa Kỳ và Đông Á
	3
	1
	0

	2.2. Ở các nước Đông Nam Á, Liên Xô (cũ) và Trung Quốc
	4
	0
	0

	2.3. Một vài nhận xét
	3
	1
	0

	Chương 3. Quan hệ giữa kinh tế thị trường và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	10
	4
	0

	3.1. Quan hệ giữa kinh tế thị trường định hướng XHCN và đổi mới thể chế Đảng cầm quyền
	4
	1
	0

	3.2. Quan hệ giữa ổn định chính trị - xã hội với đẩy mạnh 
	3
	2
	0

	3.3. Quan hệ giữa đổi mới kinh tế với xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và đảm bảo an ninh quố gia
	3
	1
	0

	                                                                               Tổng cộng:
	26
	08
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ).

2. Dương Xuân Ngọc (2012), Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam (Tập bài giảng), Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

3. Vũ Văn Phúc (đồng chủ biên) (2006), Về quan hệ giữa kinh tế và chính trị ở nước ta hiện nay, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo
1. Hoàng Ngọc Hòa (2007), Các mô hình thể chế kinh tế thị trường và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, số 2.

2. Hoàng Thị Bích Loan (2007), Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, Tạp chí Cộng sản, số 4.

3. Đỗ Hoài Nam (2000), Đổi mới và phát triển các thành phần kinh tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Dương Xuân Ngọc (2003), Nhận thức mới của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Tạp chí Triết học, số 5.

5. Dương Xuân Ngọc (2004), Quá trình xây dựng thể chế nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Lý luận chính trị, số 3.

6. Phạm Ngọc Quang (1995), Chính trị với kinh tế trong quá trình CNH, HĐH ở nước ta hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 4.

7. Về chủ nghĩa Mác-Lênin chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.

8. Brian C.Smith (2003), Understanding Third World Politics: Theories of Political Change and Development, Publisher Indiana University Press, 2nd edition.

9. Gerard Roland (2000), Transition and Economics: Politics, Markets, and Firms (Comparative Institutional Analysis), Publisher The MIT Press, 1st edition.

10. Masahiko Aoki, Hyung-Ki Kim, Masahiro Okuno-Fujiwara (1997), The Role of Government in East Asian Economic Development: Comparative Institutional Analysis, Publisher Oxford University Press, USA; Reprint edition.

11. V.Bornschier (2005), Culture and Politics in Economic Development (Routledge Frontiers of Political Economy), Publisher Routledge, 1 edition.

7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

KHOA HỌC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

(Scientific leadership and management)

1. Thông tin chung

1.1. Tên học phần:  Khoa học lãnh đạo và quản lý
1.2. Mã học phần: CTLD 803

1.3. Số tín chỉ: 02 (26/08/0)
1.4. Loại học phần: - Tự chọn ( - Bắt buộc ( 
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN

3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về lãnh đạo, quản lý làm cơ sở cho việc nghiên cứu các bộ môn khoa học lãnh đạo, quản lý chuyên ngành, đồng thời giúp người học nâng cao kiến thức và năng lực lãnh đạo, quản lý các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

3.2. Kỹ năng

Trên cơ sở những kiến thức được trang bị về khoa học lãnh đạo và quản lý, người học hình thành kỹ năng tham mưu, đề xuất cho các cấp ủy Đảng và chính quyền trong lãnh đạo, quản lý hoặc kỹ năng trực tiếp tham gia quản lý các lĩnh vực cụ thể. 

3.3. Thái độ

Học phần giúp học viên có ý thức, thái độ tự giác, tích cực vận dụng các kiến thức cơ bản về lãnh đạo, quản lý vào công việc cụ thể. Có quan điểm, lập trường rõ ràng trong giải quyết các mối quan hệ trong lãnh đạo, quản lý.

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống về khoa học lãnh đạo và quản lý như: các khái niệm cơ bản về khoa học lãnh đạo, quản lý, sự hình thành và phát triển của khoa học lãnh đạo, quản lý trong lịch sử xã hội loài người; mối quan hệ giữa người lãnh đạo và người bị lãnh đạo; quyết sách lãnh đạo và môi trường lãnh đạo; các chính sách và công cụ quản lý. Trên cơ sở này, người học nhận diện các phương pháp và nghệ thuật lãnh đạo, quản lý. Từ đó, hoàn thiện phẩm chất năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; lao động lãnh đạo, quản lý; đánh giá, bình xét hiệu quả lãnh đạo, quản lý trong thực tiễn công việc hiện nay.
5. Nội dung chi tiết học phần

	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Tổng quan về khoa học lãnh đạo, quản lý
	5
	2
	0

	1.1. Một số khái niệm cơ bản và các tiếp cận nghiên cứu khoa học lãnh đạo, quản lý
	2
	0
	0

	1.2. Sơ lược lịch sử phát triển khoa học và nghệ thuật lãnh đạo, quản lý
	2
	1
	0

	1.3. Sự phát triển các thể chế lãnh đạo, quản lý trong lịch sử
	1
	1
	0

	Chương 2. Các nguyên tắc và phương pháp lãnh đạo, quản lý
	12
	3
	0

	2.1. Quan hệ giữa người lãnh đạo, quản lý và người bị lãnh đạo, quản lý
	3
	0
	0

	2.2. Chức năng, quyết sách, chấp hành và thực hiện quyết sách lãnh đạo, quản lý
	5
	2
	0

	2.3. Lập kế hoạch và ra quyết định lãnh đạo, quản lý
	4
	1
	0

	Chương 3. Nghệ thuật lãnh đạo, quản lý
	8
	3
	0

	3.1. Nghệ thuật dùng người trong hoạt động lãnh đạo, quản lý
	3
	1
	0

	3.2. Nghệ thuật lãnh đạo và rèn luyện năng lực, tác phong của người lãnh đạo, quản lý
	2
	0
	0

	3.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của nghệ thuật lãnh đạo, quản lý
	3
	2
	0

	Tổng cộng:
	26
	08
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Khoa học lãnh đạo, quản lý, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ)

2. Hồ Văn Vĩnh (2002), Giáo trình khoa học quản lý, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Dean Tjosvld & Mary M. Tjosvold (2010), Tâm lý học dành cho lãnh đạo, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Friedrich Ebert Stiftung (2013), Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

3. Maxwell, John C. (2008), Nhà lãnh đạo 360o (Vân Khánh, Đỗ Quyên dịch),  Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội.

4. Gaston Courtois (2002), Lãnh đạo và quản lý - một nghệ thuật, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội.

5. Tạ Ngọc Tấn (Chỉ đạo biên soạn) (2013), Các kỹ năng lãnh đạo, quản lý (Dự án kỹ năng lãnh đạo - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia + Viện FES (Đức). Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

6. Trung tâm nghiên cứu khoa học tổ chức, quản lý (1999), Nghệ thuật lãnh đạo, quản lý, Chương 1: Thuật sử dụng tài liệu, tr. 11-51, và Chương 2: Thuật sử dụng lợi ích, tr. 52-70, Nxb Thống kê, Hà Nội.

7. Phương pháp đánh giá học phần

- Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

+ Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

+ Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

(Modern Vietnamese political institutions)

1. Thông tin chung

   
1.1. Tên học phần: Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại
1.2. Mã học phần: CTTC 804
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/8/0)

1.4. Loại học phần: - Bắt buộc ( - Tự chọn (
2. Bộ môn phụ trách học phần: 
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức
Cung cấp cho học viên những kiến thức lý luận cơ bản về thể chế chính trị Việt Nam hiện đại: quá trình hình thành và các giai đoạn phát triển; nguyên tắc tổ chức, phương thức vận hành, cấu trúc bộ máy của các thể chế chính trị Việt Nam hiện nay; thực trạng và các giải pháp cơ bản đổi mới thể chế chính trị Việt Nam.

3.2. Kỹ năng 

Góp phần rèn luyện cho học viên khả năng tự học, làm việc theo nhóm, khả năng tập hợp tư liệu, xử lý tư liệu để giải quyết các vấn đề giảng viên yêu cầu, trên cơ sở đó có thể tự phát hiện và giải quyết vấn đề. Trang bị cho người học cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học để nhận thức đúng, giải thích đúng diễn biến tình hình chính trị trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay.

3.3. Thái độ
Giúp người học củng cố niềm tin và xây dựng động cơ hoạt động chính trị đúng đắn; góp phần hình thành con người chính trị có trình độ, có phẩm chất chính trị, có năng lực hoạt động chính trị và tính tích cực chính trị trong các quá trình chính trị, chính sách, kiểm tra, giám sát quyền lực, xây dựng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của các thể chế chính trị Việt Nam hiện đại: quá trình hình thành và các giai đoạn phát triển; Hiến pháp nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; thực trạng hoạt động và các giải pháp đổi mới thể chế chính trị Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, hình thành cho người học nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, cấu trúc, chức năng của các thể chế chính trị Việt Nam hiện đại; xây dựng cơ sở cho hoạt động chính trị và nâng cao tính tích cực chính trị của bản thân.
5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Quá trình hình thành và phát triển của thể chế chính trị Việt Nam hiện đại
	10
	2
	0

	1.1. Sự hình thành thể chế chính trị Việt Nam dân chủ cộng hòa
	2
	1
	0

	1.2. Thể chế chính trị Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954
	2
	0
	0

	1.3. Thể chế chính trị Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975
	2
	0
	0

	1.4. Thể chế chính trị Việt Nam giai đoạn 1975 - 1992
	2
	0
	0

	1.5. Thể chế chính trị Việt Nam giai đoạn 1992 - 2013
	2
	1
	0

	Chương 2. Tổ chức và hoạt động của các thể chế chính trị Việt Nam hiện đại
	19
	6
	0

	2.1. Đảng Cộng sản Việt Nam 
	4
	1
	0

	2.2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	5
	1
	0

	2.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
	5
	1
	0

	2.4. Thể chế bầu cử
	4
	1
	0

	2.5. Một số nhận xét về các thể chế chính trị Việt Nam hiện đại
	1
	2
	0

	Chương 3. Đổi mới thể chế chính trị Việt Nam hiện nay
	10
	4
	0

	3.1. Các yêu cầu, đòi hỏi của đổi mới thể chế chính trị Việt Nam hiện nay
	4
	2
	0

	3.2. Phương hướng, giải pháp đổi mới thể chế chính trị Việt Nam hiện nay
	6
	2
	0

	                                                                               Tổng cộng:
	39
	12
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Hồ Xuân Quang, Nguyễn Tuấn Anh, Giáo trình Các Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại, Đại học Quy Nhơn (Tài liệu lưu hành nội bộ).

2. Phan Xuân Sơn (2012), Hệ thống chính trị và một số vấn đề đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

3. Nguyễn Duy Quý (2008), Hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
4. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Lưu Văn An (2012), Thể chế chính trị Việt Nam lịch sử hình thành và phát triển, Nxb Chính Trị - Hành chính, Hà Nội.
2. Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

3. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học (2009), Tập bài giảng chính trị học, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

4. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Chính trị học (2010), Các chuyên đề bài giảng chính trị học (Dành cho cao học chuyên chính trị học), Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

5. Nguyễn Duy Quý (2009), Hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6. Lưu Văn Sùng (2016), Các loại hình thể chế chính trị đương đại và những giá trị tham khảo cho Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

7. Lê Minh Thông (2001), Một số vấn đề về hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
8. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp (2016), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

9. Nguyễn Văn Vĩnh, Lê Văn Đính (2012), Giáo trình Chính trị học đại cương, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CÔNG

(Analysis and assess public policy)

1. Thông tin chung

1.1. Tên học phần:  Phân tích và đánh giá chính sách công
1.2. Mã học phần: CTCS 805
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/8/0)
1.4. Loại học phần: - Tự chọn (   - Bắt buộc (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN

3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về chính sách công, trong đó tập trung vào các thuật ngữ, khái niệm, phạm trù về chính sách, chính sách công; quy trình hoạch định, đề xuất, phân tích đánh giá chính sách công trong các thể chế chính trị trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay.

3.2. Kỹ năng

Trên cơ sở những kiến thức được trang bị về chính sách công, người học có điều kiện phân tích, đánh giá, thực thi và tham gia các quy trình hoạch định, đề xuất đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta. 

3.3. Thái độ

Học phần giúp học viên có thái độ đúng đắn trong việc đánh giá các sự kiện, hoạt động, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật ở nước ta; tin tưởng vào đường lối chính trị của Đảng; góp phần xây dựng nhà nước, hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

4. Mô tả học phần

Phân tích và đánh giá chính sách công là học phần nghiên cứu lý luận và thực tiễn chuyên sâu về chính sách công - một nội dung trọng tâm của khoa học chính trị. Nội dung học phần tập trung vào quá trình nhận thức và phát triển tư duy lý luận về chính sách công; quy trình phân tích, đánh giá, hoạch định, đề xuất cũng như thực tiễn vấn đề chính sách công trên thế giới và ở nước ta. Trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng lý thuyết, tổng kết thực tiễn, học phần xác định những vấn đề đặt ra, quan điểm, phương hướng và hệ thống các nhóm giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện lý luận và thực tiễn vấn đề chính sách công trong thời gian tới. 

5. Nội dung chi tiết học phần

	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Tổng quan về chính sách công
	10
	4
	0

	1.1. Quan niệm, định nghĩa về chính sách công
	2
	2
	0

	1.2. Đặc điểm và vai trò của chính sách công
	5
	1
	0

	1.3. Phân loại và chu trình chính sách công
	3
	1
	0

	Chương 2. Phân tích và hoạch định chính sách công
	15
	3
	0

	2.1. Khái niệm và ý nghĩa của hoạch định chính sách công
	6
	0
	0

	2.2. Quy trình phân tích và hoạch định chính sách công
	5
	2
	0

	2.3. Thực hiện chính sách công
	4
	1
	0

	Chương 3. Đánh giá chính sách công
	13
	5
	0

	3.1. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc đánh giá chính sách công
	4
	1
	0

	3.2. Các yếu tố tác động đến đánh giá chính sách công
	6
	2
	0

	3.3. Những vấn đề đặt ra hiện nay ở Việt Nam
	3
	2
	0

	Tổng cộng:
	39
	12
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Phân tích và đánh giá chính sách công, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ)

2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học chính trị (1999), Tìm hiểu về khoa học chính sách công, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Fischer, Frank, John Forester (1993), Chiều hướng mới về Tranh luận trong Phân tích và Lập Kế hoạch về Chính sách, Nxb Đại học Duke.

2. Hawkesworth, Mary E (1988), Những vấn đề lý thuyết trong phân tích chính sách, Nxb Đại học Bang New York.

3. Stone, Deborah (1997), Nghịch lý về Chính sách: Nghệ thuật ra quyết định về chính sách, New York: W. W. Norton.

4. Tập thể tác giả (2002), Từ điển thuật ngữ hành chính, Nxb Lao động, Hà Nội.

5. Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý (2005), Hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội.

7. Phương pháp đánh giá học phần

- Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

+ Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

+ Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

QUẢN LÝ VÀ GIẢI TỎA XUNG ĐỘT XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

(Management and settle political-social conflict in Vietnam)

1. Thông tin chung

   
1.1. Tên học phần: Quản lý và giải tỏa xung đột xã hội ở Việt Nam
1.2. Mã học phần: CTQX 806
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/8/0)
1.4. Loại học phần: - Tự chọn (  - Bắt buộc (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức

Cung cấp cho học viên khung khổ lý thuyết về xung đột xã hội. Cung cấp cho học viên những vấn đề chung về các điểm nóng xã hội, điểm nóng chính trị - xã hội và quy trình mang tính tổng kết dựa trên cơ sở kinh nghiệm xử lý các điểm nóng chính trị - xã hội ở Việt Nam trong những năm qua.  
3.2. Kỹ năng 

Giúp cho học viên có kỹ năng vận dụng những lý thuyết xung đột xã hội để nhận diện, phân loại và áp dụng quy trình xử lý các xung đột xã hội, các tình huống chính trị, các điểm nóng chính trị - xã hội phù hợp với vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình.
3.3. Thái độ
Có thái độ đúng đắn khoa học, khách quan đối với các xung đột xã hội, các tình huống chính trị, nâng cao tính tích cực trong nghiên cứu khoa học chính trị, trong lãnh đạo, quản lý trước các hiện tượng có tính xung đột trong đời sống xã hội.
4. Mô tả học phần

Thông qua trình bày các cách tiếp cận, các lý thuyết xung đột xã hội trên thế giới, học phần làm rõ bản chất, chức năng, tính tích cực và tiêu cực của xung đột xã hội (theo nghĩa rộng, bao gồm cả xung đột chính trị). Học phần còn làm rõ cơ sở phương pháp luận của của các lý thuyết xung đột, phương pháp vận dụng cơ sở lý thuyết để nhận diện, phân loại và áp dụng các phương thức, quy trình quản lý, giải tỏa các xung đột xã hội, các tình huống chính trị có tính xung đột, các điểm nóng chính trị - xã hội. 
5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Xung đột xã hội
	5
	2
	0

	1.1. Vị trí của nghiên cứu xung đột xã hội trong khoa học xã hội
	1
	0
	0

	1.2. Nguyên nhân của xung đột xã hội
	1
	0
	0

	1.3. Phân loại xung đột xã hội
	2
	1
	0

	1.4. Các giai đoạn phát triển của xung đột xã hội
	1
	1
	

	Chương 2. Cảnh báo, quản lý và giải tỏa xung đột xã hội
	13
	3
	0

	2.1. Phương pháp cảnh báo xung đột xã hội  
	7
	2
	0

	2.2. Các phương pháp quản lý và giải tỏa xung đột xã hội
	6
	1
	0

	Chương 3. Điểm nóng xã hội, điểm nóng chính trị - xã hội 
	10
	4
	0

	3.1. Các khái niệm 
	5
	2
	0

	3.2. Vài nét về điểm nóng xã hội, điểm nóng chính trị-xã hội ở nước ta
	5
	2
	0

	Chương 4. Xử lí điểm nóng xã hội, điểm nóng chính trị - xã hội
	10
	4
	0

	4.1. Bốn yêu cầu, hay là bốn mục tiêu
	5
	3
	0

	4.2. Quy trình bốn bước xử điểm nóng xã hội, điểm nóng chính trị - xã hội
	5
	1
	0

	                                                                               Tổng cộng:
	39
	12
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Quản lý và giải tỏa xung đột xã hội ở Việt Nam, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ)

2. Phan Xuân Sơn (2005), “Xung đột xã hội và điểm nóng chính trị - xã hội”, Thông tin Chính trị học, số 2.
3. Phan Xuân Sơn (2005), “Phương pháp cảnh báo và giải toả xung đột chính trị - xã hội”, Thông tin Chính trị học, số 3.
4. Viện Chính trị học - Viện FES, Phan Xuân Sơn chủ nhiệm (2010): Dự án nghiên cứu: Lý thuyết Xung đột xã hội và vận dụng vào xử lý điểm nóng xã hội, điểm nóng chính trị - xã hội ở Việt Nam: Báo cáo tổng quan: Xung đột công nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
5. Phan Xuân Sơn (chủ biên) (2014), Lý thuyết xung đột xã hội và quản lý, giải tỏa xung đột xã hội ở Việt Nam, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
6.2. Tài liệu tham khảo

1. Hoàng Chí Bảo, Lưu Văn Sùng (chủ biên) (2002), Tập bài giảng xử lý tình huống chính trị, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Nguyễn Thị Mai Anh (2002), Điểm nóng chính trị - xã hội ở nông thôn đồng bằng sông Hồng, đặc điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, Luận văn Thạc sĩ Khoa học chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
3. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Chính trị học (2010), Các chuyên đề bài giảng chính trị học (Dành cho cao học chuyên chính trị học), Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.
4. Phan Tân (2008), Xung đột xã hội về đất đai ở nông thôn thời kỳ đổi mới, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

5. Phan Xuân Sơn, Lưu Văn Quảng (đồng chủ biên) (2006), Những vấn đề cơ bản về chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

6. Bài học Thái Bình vẫn còn nóng hổi, Lao Động điện tử - Thứ tư 29/02/2012. 
7. Sự thật về vụ gây rối ở Tây Nguyên, Việt Báo Chủ nhật, 18 Tháng tư 2004.
8. Điểm nóng Tiên Lãng vỡ ra nhiều điều - và các bài viết liên quan,
www.tinmoi.vn, ngày 11-2-2012.
9. Văn Giang, lịch sử một cuộc cưỡng chế, VnEconomy. 
7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

THỜI ĐẠI NGÀY NAY VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

(Present-day and socialist orientation in Vietnam)

1. Thông tin chung

   
1.1. Tên học phần: Thời đại ngày nay và định hướng XHCN ở Việt Nam
1.2. Mã học phần: CTDX 807
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/08/0)
1.4. Loại học phần: - Bắt buộc ( - Tự chọn (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN

3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức
Cung cấp cho học viên những nhận thức cơ bản về thời đại ngày nay ở các nội dung như cách tiếp cận vấn đề thời đại, tính chất và những mâu thuẫn cơ bản của thời đại; đặc điểm và các xu thế vận động chủ đạo của thời đại; định hướng XHCN ở Việt Nam trước đổi mới và từ khi đổi mới đến nay; đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam trước những xu thế của thời đại…

3.2. Kỹ năng 

Góp phần rèn luyện cho học viên khả năng tự học, làm việc theo nhóm, khả năng tập hợp tư liệu, xử lý tư liệu để giải quyết các vấn đề giảng viên yêu cầu, trên cơ sở đó có thể tự phát hiện và giải quyết vấn đề. Ngoài ra học phần còn rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp so sánh, ứng dụng các phương tiện thông tin, công nghệ hiện đại vào việc nghiên cứu và học tập.
3.3. Thái độ
Giúp học viên nhận định khách quan về tính chất và những mâu thuẫn cơ bản của thời đại, các xu thế của thời đại ngày nay. Khẳng định việc lựa chọn mục tiêu, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta dựa trên cơ sở khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, được tổng kết từ thực tiễn cách mạng thế giới và lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự lựa chọn đó là hội đủ các nhân tố khách quan và chủ quan, dân tộc và thời đại.
4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp cho học viên những nét chính về thời đại ngày nay và định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Những thành tựu, hạn chế, thời cơ, thách thức và tác động của thởi đại trên con đường phát triển ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Chương 1. Những vấn đề cơ bản về thời đại ngày nay
	13
	4
	0

	1.1. Thời đại ngày nay và các giai đoạn chính của nó
	2
	1
	0

	1.2. Tính chất và những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay  
	4
	1
	0

	1.3. Những đặc điểm cơ bản của thời đại ngày nay
	4
	1
	0

	1.4. Các xu thế vận động chủ đạo của thời đại ngày nay
	3
	1
	0

	Chương  2. Chủ nghĩa xã hội hiện thực và định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	13
	4
	0

	2.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực   
	2
	1
	0

	2.2. Quá trình nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
	4
	1
	0

	2.3. Những thành tựu và hạn chế của Việt Nam sau gần 35 năm đổi mới
	4
	1
	0

	2.4. Triển vọng của CNXH ở Việt Nam
	3
	1
	0

	                                                                               Tổng cộng:
	26
	08
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Thời đại ngày nay và định hướng XHCN ở Việt Nam, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ).

2. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học (2004), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

3. Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Kim Lai (2004), Những vấn đề toàn cầu trong thời đại ngày nay, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
6.2. Tài liệu tham khảo

1. Trương Tiểu Minh (2002), Chiến tranh lạnh và di sản của nó, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Trình Mưu, Vũ Quang Vinh (đồng chủ biên), (2005), Quan hệ quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI - vấn đề, sự kiện và quan điểm, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
3. Trần Nam Tiến (Chủ biên), Nguyễn Tuấn Khanh, Trần Phi Tuấn (2008), Lịch sử quan hệ quốc tế (1945 - 2000), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

4. M. Yahuda (2006), Các vấn đề chính trị quốc tế ở châu Á - Thái Bình Dương, In lần thứ 2 có sửa chữa, Nxb Văn học, Hà Nội.

5. Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch (2003), Vấn đề triết học trong tác phẩm C. Mác - Ph. Ăngghen V.I.Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

LỊCH SỬ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

(History of Vietnamses political)

1. Thông tin chung

   
1.1. Tên học phần: Lịch sử chính trị Việt Nam
1.2. Mã học phần: CTLS808
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/8/0)
1.4. Loại học phần: - Tự chọn (  - Bắt buộc  (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần:  Khoa GDCT&QLNN
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức
Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về nền chính trị Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay thông qua điều kiện kinh tế - xã hội, tư tưởng chính trị, diễn biến chính trị, nhất là nghiên cứu về thể chế chính trị, hệ thống chính trị, mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam.
3.2. Kỹ năng 

Góp phần rèn luyện cho học viên khả năng tự học, làm việc theo nhóm, khả năng tập hợp tư liệu, xử lý tư liệu để giải quyết các vấn đề giảng viên yêu cầu, trên cơ sở đó có thể tự phát hiện và giải quyết vấn đề. Ngoài ra học phần còn rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp so sánh, ứng dụng các phương tiện thông tin, công nghệ hiện đại vào việc nghiên cứu và học tập.
3.3. Thái độ
Giúp học viên xác lập ý thức trách nhiệm và thái độ tích cực của mình với tư cách là chủ nhân của đất nước khi tham gia vào đời sống chính trị - xã hội, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp cho học viên những tri thức cơ bản và hệ thống về nền chính trị Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay (chính trị Việt Nam từ thời dựng nước đến thế kỷ X; chính trị Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV; chính trị Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; chính trị Việt Nam từ thế kỷ XIX đến năm 1945; quá trình phát triển chính trị Việt Nam hiện đại) thông qua điều kiện kinh tế - xã hội, tư tưởng chính trị, diễn biến chính trị. Trên cơ sở này, học viên nhận thức rõ hơn về thể chế chính trị, hệ thống chính trị, mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay.

5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Khái lược chính trị Việt Nam từ thời dựng nước đến giữa thế kỷ XIX
	8
	6
	0

	1.1. Chính trị Việt Nam từ thời dựng nước đến thế kỷ X  
	2
	4
	0

	1.2. Chính trị Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV
	2
	1
	0

	1.3. Chính trị Việt Nam từ thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XIX
	2
	1
	0

	1.4. Một số nhận xét
	2
	0
	0

	Chương 2. Chính trị Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945
	15
	3
	0

	2.1. Chính trị Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1930
	5
	0
	0

	2.2. Chính trị Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
	5
	2
	0

	2.3. Một số nhận xét
	5
	1
	0

	Chương 3. Quá trình hình thành và phát triển chính trị Việt Nam hiện đại 
	15
	3
	0

	3.1. Mô hình chính trị Dân chủ cộng hòa - bước phát triển nhảy vọt trong tư duy chính trị ở Việt Nam
	5
	0
	0

	3.2. Sự phát triển của chính trị Việt Nam từ năm 1945 đến nay
	5
	2
	0

	3.3. Một số nhận xét
	5
	1
	0

	                                                                               Tổng cộng:
	39
	12
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Lịch sử chính trị Việt Nam, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ).
2. Vũ Dương Ninh (2015), Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế: lịch sử và vấn đề, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
3. Đào Duy Anh (2013), Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
6.2. Tài liệu tham khảo

1. Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn (2008), Đại cương Lịch sử Việt Nam toàn tập, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Huỳnh Công Bá (2012), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Nxb Thuận Hóa, Huế.

4. Nguyễn Hoài Văn (chủ biên) (2010), Đại cương lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

CON NGƯỜI CHÍNH TRỊ VÀ VĂN HÓA CHÍNH TRỊ

(Political man and political culture)

1. Thông tin chung

   
1.1. Tên học phần: Con người chính trị và văn hóa chính trị
1.2. Mã học phần: CTNV 809
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/08/0)
1.4. Loại học phần: - Bắt buộc ( - Tự chọn (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản như: con người chính trị, văn hóa, văn hoá chính trị. Xác định được đối tượng và phạm vi nghiên cứu văn hoá chính trị, con người chính trị. Trình bày được nội dung, phương pháp nghiên cứu của con người chính trị, văn hoá chính trị. Nêu được các đặc trưng và biết cách xác định các biện nâng cao chất lượng con người chính trị và văn hoá chính trị trong tình hình mới.

3.2. Kỹ năng 

Phân tích được nội dung, phương thức và các nguyên tắc văn hoá chính trị. Biết cách đánh giá con người chính trị và tình hình văn hoá chính trị. Bình luận các biện pháp chính phủ sử dụng nhằm quản lý, phát triển con người chính trị, văn hoá chính trị. Dự báo các hiện tượng vi phạm trong văn hoá chính trị. Ngoài ra, còn góp phần hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ học tập của môn học.

3.3. Thái độ
Giúp người học củng cố niềm tin và xây dựng động cơ hoạt động chính trị đúng đắn; góp phần hình thành con người chính trị có trình độ, có phẩm chất chính trị, có năng lực hoạt động chính trị và tính tích cực chính trị và có văn hóa chính trị phù hợp để tham gia hoạt động chính trị có hiệu quả.

4. Mô tả học phần

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về con nguời chính trị, văn hoá chính trị nói chung; con người chính trị, văn hoá chính trị tiêu biểu của một số quốc gia trên thế giới; cũng như con người chính trị, văn hóa chính trị của Việt Nam. Từ đó góp phần gợi mở những vấn đề phương pháp luận trong việc tìm hiểu về các xu hướng, hình thái văn hoá chính trị và con người chính trị trên thế giới và của Việt Nam hiện nay, góp phần hữu hiệu vào việc quản lý hoạt động văn hóa, quản lý xã hội.

5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Con người chính trị
	11
	4
	0

	1.1. Các quan niệm về con người chính trị  
	3
	0
	0

	1.2. Phân loại con người chính trị
	4
	2
	0

	1.3. Con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại
	4
	2
	0

	Chương 2. Văn hóa chính trị
	14
	4
	0

	2.1. Các tiếp cận về văn hóa chính trị  
	2
	0
	0

	2.2. Phạm trù văn hóa chính trị
	3
	0
	0

	2.3. Cấu trúc của văn hóa chính trị
	2
	1
	0

	2.4. Tính chất và đặc điểm của văn hóa chính trị
	2
	0
	0

	2.5. Chức năng và vai trò của văn hóa chính trị
	2
	1
	0

	2.6. Văn hóa chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại
	3
	2
	0

	                                                                               Tổng cộng:
	26
	08
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Con người chính trị và văn hóa chính trị, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ).

2. Phạm Hồng Tung (2008), Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Huyên (chủ biên) (2009), Con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Chính trị học (2010), Các chuyên đề bài giảng chính trị học (Dành cho cao học chuyên chính trị học), Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (1943), Đề cương văn hóa Việt Nam, Hà Nội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

3. Phạm Ngọc Quang (chủ biên) (1995),  Văn hóa chính trị và việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Trần Văn Bính (1995), Vai trò văn hóa trong hoạt động chính trị của Đảng ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Nguyễn Văn Huyên (2005), Tiếp cận triết học về văn hóa chính trị và xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay, Thông tin Chính trị học, số 1 và 2.

6. Nguyễn Hồng Phong (1998), Văn hóa chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội.

7. Nguyễn Hữu Đổng (2008), Đặc điểm chính trị và vai trò của quần chúng nhân dân với tư cách con người chính trị ở Việt Nam hiện nay, Thông tin Chính trị học, số 1.

7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
(Research methods in political science)

1. Thông tin chung

1.1. Tên học phần:  Phương pháp nghiên cứu khoa học chính trị
1.2. Mã học phần:   CTPP 810
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/08/0)
1.4. Loại học phần: - Tự chọn ( - Bắt buộc (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN

3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, hiểu biết các phương pháp, quy trình nghiên cứu khoa học, lý luận khoa học, đạo đức trong nghiên cứu khoa học; từ đó góp phần phát triển kỹ năng viết và trình bày báo cáo, bài báo khoa học. 

3.2. Kỹ năng

Trên cơ sở những kiến thức được trang bị về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, người học có điều kiện phát hiện và xác định đề tài nghiên cứu, xây dựng kế hoạch nghiên cứu; đồng thời hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm. 

3.3. Thái độ

Học phần giúp học viên có ý thức tự nghiên cứu, sáng tạo, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành; có thái độ đúng đắn, chuyên nghiệp trong công việc, hợp tác làm việc nhóm và ý thức đạo đức nghề nghiệp.

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, lý luận khoa học, xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học và sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp vào chuyên ngành khoa học chính trị. Trên cơ sở này, học phần làm rõ vấn đề về đạo đức trong nghiên cứu khoa học nói chung, khoa học chính trị nói riêng. Từ đó, học viên hoàn thiện các kỹ năng quan trọng trong việc viết và trình bày báo cáo, bài báo khoa học. 

5. Nội dung chi tiết học phần

	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Tổng quan về phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	5
	2
	0

	1.1. Khoa học và nghiên cứu khoa học
	2
	0
	0

	1.2. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	2
	1
	0

	1.3. Đặc điểm của nghiên cứu khoa học trong khoa học chính trị
	1
	1
	0

	Chương 2. Quy trình nghiên cứu khoa học chính trị
	12
	3
	0

	2.1. Xây dựng tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết
	3
	0
	0

	2.2. Xây dựng đề cương nghiên cứu
	5
	2
	0

	2.3. Thực hiện nghiên cứu và viết báo cáo
	4
	1
	0

	Chương 3. Công trình khoa học và quá trình thực hiện công trình khoa học chính trị (luận văn, luận án)
	8
	3
	0

	3.1. Công trình khoa học
	3
	1
	0

	3.2. Quá trình thực hiện công trình khoa học
	2
	0
	0

	3.3. Thực hành thực hiện công trình khoa học
	3
	2
	0

	Tổng cộng:
	26
	08
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ)

2. Vũ Cao Đàm (2006), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Lê (2006), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

2. Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An (2010), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Tuấn (2013), Từ nghiên cứu đến công bố, kỹ năng mềm cho nhà khoa học, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Simon Peyton Jones (2004), How to give a good research talk, talk at the Technical University of Vienna in October 2004.

5. Simon Peyton Jones (2004), How to write a great research paper, talk at the Technical University of Vienna in October 2004.

6. Tomas Backström (2010), Research Methods in Natural Sciences and Engineering, Mälardalen University. School of Innovation, Design and Engineering.

7. Phương pháp đánh giá học phần

- Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

+ Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

+ Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

(International politics in current stage)

1. Thông tin chung

   
1.1. Tên học phần: Chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay
1.2. Mã học phần:  CTQT 811
1.3. Số tín chỉ: 03 (39/12/0)
1.4. Loại học phần: - Bắt buộc  ( - Tự chọn (  

2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức
Cung cấp cho học viên những tri thức cơ bản về nền chính trị quốc tế đương đại; một số vấn đề cơ bản trong đời sống chính trị thế giới hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
3.2. Kỹ năng 

Góp phần rèn luyện cho học viên khả năng tự học, làm việc theo nhóm, khả năng tập hợp tư liệu, xử lý tư liệu để giải quyết các vấn đề giảng viên yêu cầu, trên cơ sở đó có thể tự phát hiện và giải quyết vấn đề. Ngoài ra học phần còn rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp so sánh, ứng dụng các phương tiện thông tin, công nghệ hiện đại vào việc nghiên cứu và học tập.
3.3. Thái độ
Giúp học viên có những nhận định khách quan về nền chính trị thế giới đương đại với sự vận động khách quan của các mối quan hệ: quan hệ giữa các nước lớn, quan hệ giữa các nước lớn với các nước đang phát triển, quan hệ giữa tổ chức quốc tế với các quốc gia… Từ đó học viên nhận diện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề chính trị quốc tế hiện nay.

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp cho học viên những tri thức cơ bản và hệ thống về nền chính trị thế giới đương đại như: khái niệm, các nhân tố tác động, sự vận động khách quan; mối quan hệ giữa các chủ thể: quan hệ giữa các nước lớn, quan hệ giữa các nước lớn với các nước đang phát triển, quan hệ giữa tổ chức quốc tế với các quốc gia… Trên cơ sở này, học phần làm rõ bản chất của nền chính trị thế giới đương đại; đánh giá vai trò của các chủ thể chính trị trong nền chính trị quốc tế hiện nay.

5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Lý luận về chính trị quốc tế
	8
	4
	0

	1.1. Một số khái niệm cơ bản và cách tiếp cận nghiên cứu chính trị quốc tế  
	2
	0
	0

	1.2. Những chủ thể chủ yếu của chính trị quốc tế
	2
	2
	0

	1.3. Những nhân tố tác động đến chính trị quốc tế
	2
	2
	0

	1.4. Sự vận động mang tính quy luật của chính trị quốc tế
	2
	0
	0

	Chương 2. Nhận diện những vấn đề cơ bản trong đời sống chính trị quốc tế hiện nay
	15
	4
	0

	2.1. Quan hệ giữa các quốc gia - dân tộc  
	2
	0
	0

	2.2. Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia trong giai đoạn hiện nay
	3
	2
	0

	2.3. Khủng bố và chống khủng bố quốc tế
	2
	2
	0

	2.4. Toàn cầu hóa trong chính trị quốc tế
	2
	0
	0

	Chương 3. Quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề chính trị quốc tế 
	15
	4
	0

	3.1. Quan điểm của Đảng về toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay
	2
	0
	0

	3.2. Quan điểm của Đảng về độc lập chủ quyền quốc gia
	3
	2
	0

	3.3. Quan điểm của Đảng về đối ngoại
	3
	2
	0

	                                                                               Tổng cộng:
	39
	12
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ).
2. Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An (đồng chủ biên) (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An (2008), Giáo trình Quan hệ chính trị quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
6.2. Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Thanh Bình - Văn Ngọc Thành (đồng chủ biên) (2012), Quan hệ quốc tế thời hiện đại - những vấn đề mới đặt ra, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Lê Minh Châu (2002), Quan hệ quốc tế đại cương, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Lương Văn Kế (2007), Thế giới đa chiều, Nxb Thế giới, Hà Nội.

4. Tôn Nữ Thị Minh (1999), Các vấn đề toàn cầu - Các tổ chức quốc tế và Việt Nam, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hoàng Khắc Nam (2014), Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
7. Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An (2008), Giáo trình Quan hệ chính trị quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

8. Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An (đồng chủ biên) (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

9. Dương Xuân Ngọc (2008), Giáo trình quan hệ chính trị quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

10. Hồ Văn Thông (1998), Hệ thống chính trị ở các nước tư bản phát triển hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
11. Nhiều tác giả (2005), Toàn cầu hóa dưới những góc nhìn khác nhau: Tiếng nói bè bạn, sách tham khảo, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
12. Nguyễn Văn Vĩnh, Lê Văn Đính (2014), Giáo trình Chính trị học đại cương, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

ĐỊNH HƯỚNG XHCN TRONG NỀN KTTT Ở VIỆT NAM

(Socialist orientation in market economy of Vietnam)

1. Thông tin chung

1.1. Tên học phần: Định hướng XHCN trong nền KTTT ở Việt Nam
1.2. Mã học phần: CTTT 812

1.3. Số tín chỉ: 03 (39/12/0)
1.4. Loại học phần: - Bắt buộc ( - Tự chọn ( 

2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN

3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và có hệ thống về KTTT, cơ sở tồn tại của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, nội dung định hướng XHCN trong nền KTTT ở Việt Nam; đồng thời giúp người học nhận thức nguyên tắc và giải pháp cơ bản để phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay. 

3.2. Kỹ năng

Trên cơ sở những kiến thức được trang bị về định hướng XHCN trong nền KTTT ở Việt Nam hiện nay, người học hình thành kỹ năng tham mưu, đề xuất cho các cấp ủy Đảng và chính quyền trong tổ chức, quản lý, phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. 

3.3. Thái độ

Học phần giúp học viên có ý thức, thái độ tự giác, tích cực vận dụng các kiến thức cơ bản về định hướng XHCN trong nền KTTT ở Việt Nam vào công việc cụ thể. Có quan điểm, lập trường rõ ràng trong nhận thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống về về KTTT, cơ sở tồn tại của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, nội dung định hướng XHCN trong nền KTTT ở Việt Nam. Trên cơ sở này, người học nhận thức nguyên tắc và giải pháp cơ bản để phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.
5. Nội dung chi tiết học phần

	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Cơ sở tồn tại của nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay
	5
	2
	0

	1.1. Một số khái niệm cơ bản và các tiếp cận nghiên cứu về KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay
	2
	0
	0

	1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của sự tồn tại nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay
	2
	2
	0

	1.3. Sự thống nhất và mâu thuẫn giữa KTTT và KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam
	1
	0
	0

	Chương 2. Nội dung của định hướng XHCN trong nền KTTT ở Việt Nam 
	10
	3
	0

	2.1. Phát triển KTTT định hướng XHCN là vì con người
	2
	0
	0

	2.2. Kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo
	3
	1
	0

	2.3. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
	2
	2
	0

	2.4. Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân 
	3
	0
	0

	Chương 3. Nguyên tắc và giải pháp cơ bản để phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay
	10
	3
	0

	3.1. Những nguyên tắc phương pháp luận để hoàn thiện và phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay
	5
	1
	0

	3.2. Những giải pháp cơ bản để hoàn thiện và phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay
	5
	2
	0

	Tổng cộng:
	26
	08
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Định hướng XHCN trong nền KTTT ở Việt Nam, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ)

2. Đoàn Thế Hùng (2009), Quan hệ giữa kinh tế thị trường với kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Đức Bình (2003), Về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Chu Văn Cấp (2011), Định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, tại: http://tapchiqptd.vn/vi/an-pham-tap-chi-in/dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-nen-kinh-te-thi-truong/3335.html.

3. Phùng Doanh Cường, Hoàng Thị Kim Oanh (2018), Tính đặc thù của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Tạp chí Lý luận chính trị, số 6.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6. Hoàng Thị Bích Loan (2007), Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trưởng ở nước ta hiện nay, Tạp chí Cộng sản, tại: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/kinh-te/2007/832/Giu-vung-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-trong-phat-trien-kinh.aspx.

7. Phương pháp đánh giá học phần

- Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

+ Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

+ Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

CÔNG NGHỆ CHÍNH TRỊ

(Political technology)

1. Thông tin chung

   
1.1. Tên học phần: Công nghệ chính trị
1.2. Mã học phần: CTCN 813
1.3. Số tín chỉ: 03 (39/12/0)
1.4. Loại học phần: - Bắt buộc ( - Tự chọn (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức
Cung cấp cho học viên những tri thức cơ bản về công nghệ chính trị: công nghệ bầu cử và công nghệ vận động hành lang, công nghệ xây dựng hình ảnh chính trị, công nghệ sử dụng truyền thông đại chúng... Từ đó luận giải ưu điểm và hạn chế, đối sánh tính ưu việt của từng loại công nghệ chính trị hiện nay.
3.2. Kỹ năng 

Góp phần rèn luyện cho học viên khả năng tự học, làm việc theo nhóm, khả năng tập hợp tư liệu, xử lý tư liệu để giải quyết các vấn đề giảng viên yêu cầu, trên cơ sở đó có thể tự phát hiện và giải quyết vấn đề. Ngoài ra học phần còn rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp so sánh, ứng dụng các phương tiện thông tin, công nghệ hiện đại vào việc nghiên cứu và học tập.
3.3. Thái độ
Giúp học viên hiểu và phân biệt được nội hàm các loại hình công nghệ chính trị được sử dụng trên thế giới hiện nay dưới góc độ tiếp cận chính trị học: công nghệ giành quyền lực chính trị, Công nghệ giữ và thực thi quyền lực chính trị,... Từ đó học viên bày tỏ thái độ, quan điểm của cá nhân về những hệ quả khi sử dụng công nghệ chính trị trong nền chính trị quốc tế hiện nay.

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp cho học viên những tri thức cơ bản và hệ thống về công nghệ chính trị như: khái niệm, phân loại, nội dung của một số loại hình công nghệ chính trị được sử dụng phổ biến trên thế giới như: công nghệ bầu cử, công nghệ vận động hành lang, công nghệ xây dựng hình ảnh chính trị, công nghệ sử dụng truyền thông đại chúng trong chính trị. Trên cơ sở này, học phần làm rõ bản chất của một số loại hình công nghệ chính trị. Từ đó, học viên bước đầu nhận diện, đánh giá và luận giải việc sử dụng công nghệ chính trị trên thế giới hiện nay.

5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Lý luận chung về công nghệ chính trị
	8
	4
	0

	1.1. Một số khái niệm cơ bản và cách tiếp cận nghiên cứu công nghệ chính trị  
	2
	0
	0

	1.2. Phân loại công nghệ chính trị
	3
	1
	0

	1.3. Các bước phân tích công nghệ chính trị
	3
	1
	0

	Chương 2. Các loại hình công nghệ chính trị 
	15
	4
	0

	2.1. Công nghệ bầu cử  
	5
	0
	0

	2.2. Công nghệ vận động hành lang
	3
	2
	0

	2.3. Công nghệ xây dựng hình ảnh chính trị
	2
	2
	0

	2.4. Công nghệ sử dụng truyền thông đại chúng trong chính trị
	5
	0
	0

	Chương 3. Đặc điểm, vai trò của công nghệ chính trị 
	15
	4
	0

	3.1. Đặc điểm của công nghệ chính trị
	5
	1
	0

	3.2. Vai trò của công nghệ chính trị
	5
	2
	0

	3.3. Công nghệ chính trị thế giới và những giá trị cho Việt Nam
	5
	1
	0

	                                                                               Tổng cộng:
	39
	12
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Công nghệ chính trị, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ).
2. Lưu Văn An (chủ biên) (2010), Vận động hành lang trong đời sống chính trị các nước phương Tây, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.
3. Lưu Văn An (2008), Truyền thông đại chúng trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở các nước tư bản phát triển, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Hạnh (2003), Ảnh hưởng của một số tổ chức ngoài chính phủ đối với quá trình hoạch định chính sách đối ngoại Mỹ, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 2.

2. Ngọc Hà (2007), Vận động và hối lộ - Lằn ranh giới mong manh, Báo Người đại biểu nhân dân ngày 26/9/2007.

3. Nguyễn Tuấn Minh (2004), Hệ thống chính trị Mỹ và vận động hành lang, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 11.

4. Michael Schudson (2003), Sức mạnh của tin tức truyền thông, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
5. Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An (đồng chủ biên) (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
6. Lưu Văn Quảng (2006), Một số hệ thống bầu cử chính trên thế giới và tác động chính trị của chúng, Tạp chí “Lý luận Chính trị”, số 7.
7. Lưu Văn Quảng (2006), Một số vấn đề về dân chủ trong bầu cử ở nước ta hiện nay, Tạp chí “Sinh hoạt lý luận”, số 4 (77).
8. Hồ Văn Thông (1998), Hệ thống chính trị ở các nước tư bản phát triển hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC 

PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Rule of  law state and building a rule of law state in Vietnam)
1. Thông tin chung

1.1. Tên học phần: Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1.2. Mã học phần: CTPQ 814

1.3. Số tín chỉ: 03 (39/12/0)

1.4. Loại học phần:  - Bắt buộc ( - Tự chọn ( 

2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN

3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nhà nước pháp quyền trong đó tập trung vào các thuật ngữ, khái niệm, phạm trù về nhà nước, pháp luật, mô hình nhà nước pháp quyền trong lịch sử ở nước ta cũng như trên thế giới; quá trình nhận thức và phát triển tư duy lý luận cũng như thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

3.2. Kỹ năng

Trên cơ sở những kiến thức được trang bị về nhà nước pháp quyền, người học có điều kiện phân tích, đánh giá, thực thi và tham gia các lý luận và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền; góp phần vào việc hoạch định, xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta. 

3.3. Thái độ

Giúp học viên có thái độ đúng đắn trong việc đánh giá các sự kiện, hoạt động xây dựng và từng bước hoàn thiện nhà nước pháp quyền ở nước ta; tin tưởng vào đường lối chính trị của Đảng; góp phần xây dựng nhà nước, hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

4. Mô tả học phần

Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là học phần nghiên cứu lý luận và thực tiễn chuyên sâu về mô hình nhà nước pháp quyền trong lịch sử tư tưởng nhân loại và ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay. Học phần tập trung vào quá trình nhận thức và phát triển tư duy lý luận cũng như thực tiễn xây dựng và từng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng lý thuyết, tổng kết thực tiễn, học phần xác định những vấn đề đặt ra, quan điểm, phương hướng và hệ thống các nhóm giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong thời gian tới. 

5. Nội dung chi tiết học phần

	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	8
	4
	0

	1.1. Tư tưởng pháp quyền trong lịch sử tư tưởng nhân loại
	2
	0
	0

	1.2. Chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước và pháp luật kiểu mới
	3
	2
	0

	1.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân
	3
	2
	0

	Chương 2.  Quá trình nhận thức lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
	15
	4
	0

	2.1. Thực tiễn và yêu cầu khách quan của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
	5
	1
	0

	2.2. Sự phát triển tư duy lý luận và thành tựu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
	5
	2
	0

	2.3. Khái niệm, đặc trưng của mô hình Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
	5
	1
	0

	Chương 3. Phương hướng xây dựng và từng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
	15
	4
	0

	3.1. Xu hướng vận động của vấn đề nhà nước pháp quyền trong thực tiễn chính trị thế giới hiện nay
	5
	1
	0

	3.2. Mục tiêu - Quan điểm - Yêu cầu
	5
	1
	0

	3.3. Phương hướng và nhiệm vụ
	5
	2
	0

	Tổng cộng:
	39
	12
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ).

2. Lê Minh Quân (2003), Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

 3. Hồ Xuân Quang (2010), Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1996 - 2006), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (1987, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Lênin. V.I (1978), Toàn tập, tập 4; 33; 36; 41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva (tiếngViệt).

3. C. Mác, Ph. Ăngghen (1994), Toàn tập, tập 19; 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 1; 4; 5; 9; 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Nguyễn Văn Niên (1996), Xây dựng Nhà nước pháp quyền - một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6. Rousseau.J.J (2004), Bàn về khế ước xã hội,Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

7. Trần Hậu Thành (2005), Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

8. Nguyễn Văn Yểu, Lê Hữu Nghĩa (2006), Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

7. Phương pháp đánh giá học phần

- Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

+ Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

+ Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ HÓA TRONG CÁC THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ

(Democracy and democratize in political institutions)

1. Thông tin chung

   
1.1. Tên học phần: Dân chủ và dân chủ hóa trong các thể chế chính trị
1.2. Mã học phần: CTDC 815
1.3. Số tín chỉ: 03 (39/12/0)
1.4. Loại học phần: - Bắt buộc ( - Tự chọn ( 
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT & QLNN
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức
Cung cấp cho học viên những nhận thức cơ bản và hệ thống về các nền dân chủ trên thế giới, bản chất, vị trí và quá trình dân chủ hóa trong thể chế chính trị TBCN và XHCN. Từ đó bàn luận, đối sánh dân chủ và quá trình dân chủ hóa trong từng thể chế chính trị trên thế giới hiện nay.
3.2. Kỹ năng 

Góp phần rèn luyện cho học viên khả năng tự học, làm việc theo nhóm, khả năng tập hợp tư liệu, xử lý tư liệu để giải quyết các vấn đề giảng viên yêu cầu, trên cơ sở đó có thể tự phát hiện và giải quyết vấn đề. Ngoài ra học phần còn rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp so sánh, ứng dụng các phương tiện thông tin, công nghệ hiện đại vào việc nghiên cứu và học tập.
3.3. Thái độ
Giúp học viên có những nhận định khách quan về dân chủ và dân chủ hóa trong thể chế chính trị TBCN và XHCN trong tiến trình lịch sử dưới góc độ tiếp cận của chính trị học. Từ đó học viên bày tỏ thái độ, quan điểm của cá nhân về bản chất của nền dân chủ XHCN và TBCN hiện nay.

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp cho học viên những tri thức cơ bản và hệ thống về dân chủ và dân chủ hóa như: khái niệm, các loại hình, vị trí và vai trò của các nền dân chủ; phân tích cơ sở và tiêu chuẩn của nền dân chủ TBCN, XHCN. Trên cơ sở này, học phần làm rõ bản chất và thực trạng của nền dân chủ TBCN và XHCN trên thế giới hiện nay. Từ đó, học viên bước đầu nhận diện, luận giải và đối sánh quá trình dân chủ hóa trong từng thể chế chính trị.

5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Lý luận chung về dân chủ và dân chủ hóa
	5
	2
	0

	1.1. Một số khái niệm cơ bản và cách tiếp cận nghiên cứu về dân chủ và dân chủ hóa  
	1
	0
	0

	1.2. Các hình thức dân chủ
	2
	2
	0

	1.3. Lược sử các mô hình dân chủ trên thế giới
	1
	0
	0

	1.4. Vai trò của dân chủ và dân chủ hóa trong thể chế chính trị
	1
	0
	0

	Chương 2. Dân chủ và dân chủ hóa trong thể chế chính trị tư bản chủ nghĩa
	12
	4
	0

	2.1. Cơ sở và tiêu chuẩn của nền dân chủ TBCN  
	4
	1
	0

	2.2. Thực trạng của nền dân chủ TBCN
	4
	2
	0

	2.3. Dân chủ hóa trong thể chế chính trị TBCN
	4
	1
	0

	Chương 3. Dân chủ và dân chủ hóa trong thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa
	08
	2
	0

	3.1. Cơ sở và tiêu chuẩn của nền dân chủ XHCN 
	3
	0
	0

	3.2. Thực trạng của nền dân chủ XHCN
	3
	2
	0

	3.3. Dân chủ hóa trong thể chế chính trị XHCN
	2
	0
	0

	                                                                               Tổng cộng:
	26
	08
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Dân chủ và dân chủ hóa trong các thể chế chính trị, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ).
2. Phan Xuân Sơn (2010), Các chuyên đề bài giảng Chính trị học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An (đồng chủ biên) (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo

5. Alexis De Tocqueville (2019), Nền dân trị Mỹ, Nxb Trí Thức, Hà Nội.

1. Phạm Ngọc Quang (1997), Dân chủ và CNXH - Từ di sản của Lênin đến công cuộc đổi mới ở nước ta, Tạp chí Triết học, số 195.
2. Nguyễn Trọng Chuẩn (2006), Toàn cầu hóa hiện nay và quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, Tạp chí Triết học, số 1.
3. Nguyễn Văn Mạnh, Tào Thị Quyên (2010), Dân chủ trực tiếp ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

4. Dương Xuân Ngọc (2008), Giáo trình quan hệ chính trị quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Lê Minh Quân (2011), Về quá trình dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6. Hồ Văn Thông (1998), Hệ thống chính trị ở các nước tư bản phát triển hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

THAM NHŨNG VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM

(Corruption and anti-corruption in Vietnam)

1. Thông tin chung

   
1.1. Tên học phần: Tham nhũng và phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam
1.2. Mã học phần:  CTTN 816
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/08/0)
1.4. Loại học phần: - Tự chọn ( - Bắt buộc (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức
Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về tham nhũng, chỉ ra thực trạng tham nhũng trên các lĩnh vực và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay... Từ đó bàn luận giải pháp ngăn chặn và nâng cao hiệu  quả công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong thời gian tới.
3.2. Kỹ năng 

Góp phần rèn luyện cho học viên khả năng tự học, làm việc theo nhóm, khả năng tập hợp tư liệu, xử lý tư liệu để giải quyết các vấn đề giảng viên yêu cầu, trên cơ sở đó có thể tự phát hiện và giải quyết vấn đề. Ngoài ra học phần còn rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp so sánh, ứng dụng các phương tiện thông tin, công nghệ hiện đại vào việc nghiên cứu và học tập.
3.3. Thái độ
Giúp học viên có những nhận định khách quan về tác hại của tham nhũng đối với quá trình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của quốc gia. Từ đó học viên bày tỏ thái độ, quan điểm của cá nhân về tham nhũng và cách thức giải quyết tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp cho học viên những tri thức cơ bản và hệ thống về tham nhũng như: khái niệm, phân loại, nguyên nhân, bản chất, tác hại; nhận diện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng trên một số lĩnh vực ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở này, học phần dự báo tình hình tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời bước đầu đề xuất những giải pháp nhằm ngăn chặn và nang cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Những vấn đề lý luận về tham nhũng
	8
	2
	0

	1.1. Một số khái niệm cơ bản và cách tiếp cận nghiên cứu về tham nhũng  
	2
	0
	0

	1.2. Nhận diện nguyên nhân, các hình thức tham nhũng
	2
	1
	0

	1.3. Bản chất và tác hại của tham nhũng
	2
	1
	0

	1.4. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về phòng, chống tham nhũng
	2
	0
	0

	Chương 2. Tình hình tham nhũng và thực trạng phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam
	9
	3
	0

	2.2. Cơ sở pháp lý của công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam 
	3
	0
	0

	2.1. Tình hình tham nhũng trên một số lĩnh vực ở Việt Nam
	3
	2
	0

	2.3. Thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam 
	3
	1
	0

	Chương 3. Dự báo tình hình tham nhũng và giải pháp ngăn chặn, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam  
	8
	3
	0

	3.1. Dự báo tình hình tham nhũng ở Việt Nam
	4
	1
	0

	3.2. Giải pháp ngăn chặn và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam
	4
	2
	0

	                                                                               Tổng cộng:
	26
	08
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Tham nhũng và phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ).
2. Chính phủ (2009), Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009.
3. Quốc hội (2018), Luật phòng, chống tham nhũng, Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị (2015), Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Hà Nội.

2. Hệ thống các văn bản về phòng, chống tham nhũng, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2013.
3. Martin Painter, Đào Lê Thu, Hoàng Mạnh Chiến, Nguyễn Quang Ngọc (2012), Phân tích và so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế: bài học về những cơ chế xử lý và thực thi cho Việt Nam, UNDP.
4. Nguyễn Quốc Sửu (2013), Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Viện Khoa học Thanh tra (2011), Vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
6. Viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ (2012), Khiếu nại tố cáo hành chính và giải quyết khiếu nại tố cáo hành chính ở Việt Nam, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

7. Viện Nghiên cứu Lập pháp, Quỹ Rosa Luxemburg (2018), Pháp luật phòng, chống tham nhũng: những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ  XÃ HỘI DÂN SỰ

(Civil society: theoretical and practical)

1. Thông tin chung

   
1.1. Tên học phần: Lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự
1.2. Mã học phần: CTDS 817
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/08/0)
1.4. Loại học phần: - Bắt buộc (  - Tự chọn (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức
Cung cấp cho người học những tri thức khoa học cơ bản, hệ thống và hiện đại về các cách tiếp cận nghiên cứu, lịch sử hình thành quan niệm, khái niệm, cấu trúc, chức năng, vị trí và tính chất của xã hội công dân; mối quan hệ giữa xã hội dân sự với các tổ chức chính trị - xã hội; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay.

3.2. Kỹ năng 

Rèn luyện năng lực tư duy lí luận, nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn hoạt động chính trị. Rèn luyện khả năng phân tích, đánh giá về vai trò, vị trí, chức năng của xã hội dân sự trong đời sống chính trị. Nâng cao khả năng vận dụng lý thuyết về xã hội dân sự vào việc phân tích và giải quyết các tình huống, các quan hệ chính trị cụ thể trong thực tiễn.
3.3. Thái độ
Hình thành cho người học thái độ đúng đắn, khách quan khi đánh giá về vai trò, vị trí, chức năng của xã hội dân sự trong đời sống chính trị hiện đại; có tư duy phản biện, biết ứng xử tích cực đối với sự phát triển của xã hội dân sự trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay.
4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp cho học viên những tri thức về các cách tiếp cận nghiên cứu, lịch sử hình thành và phát triển của xã hội dân sự; quan niệm, khái niệm, cấu trúc, chức năng, vị trí và tính chất của xã hội dân sự. Các mô hình tiêu biểu của xã hội dân sự ở một số quốc gia. Mối quan hệ giữa xã hội dân sự với các tổ chức chính trị-xã hội, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về sự phát triển của xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, hình thành cho người học thái độ khách quan, khả năng nhận biết, phân tích, đánh giá về vai trò, vị trí, chức năng của xã hội dân sự trong thực tiễn đời sống chính trị của đất nước.
5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Xã hội dân sự: một số hướng tiếp cận và định nghĩa
	13
	6
	0

	1.1. Xã hội dân sự theo quan niệm của Mác  
	2
	1
	0

	1.2. Xã hội dân sự: quan niệm của các nhà chính trị học phương Tây và Mỹ
	4
	2
	0

	1.3. Chức năng, cấu trúc, vị trí, tính chất của xã hội dân sự
	5
	1
	0

	1.4. Xã hội dân sự và các tổ chức chính trị - xã hội
	2
	2
	

	Chương 2. Một số vấn đề về xã hội dân sự ở Việt Nam
	12
	6
	0

	2.1. Tính tất yếu khách quan và vai trò của xã hội dân sự ở Việt Nam  
	3
	2
	0

	2.2. Cấu trúc của xã hội dân sợ Việt Nam
	4
	2
	0

	2.3. Đặc điểm, vai trò của xã hội dân sự Việt Nam
	5
	2
	0

	                                                                               Tổng cộng:
	26
	08
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Xã hội dân sự: lý luận và thực tiễn, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ)

2. Phạm Văn Đức (2015), Lịch sử triết học của xã hội dân sự (Giáo trình Sau đại học), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

3. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Chính trị học (2010), Các chuyên đề bài giảng chính trị học (Dành cho cao học chuyên chính trị học), Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Jonh A. Hall (1995), Civil society, Polity Press.
2. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) (1997), Phục vụ và duy trì: Cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Ngân hàng thế giới (WB) Báo cáo phát triển thế giới năm 1997 (1997), Nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Ngân hàng thế giới (WB) Báo cáo phát triển thế giới năm 2000 (2000), Tấn công đói nghèo, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Ngân hàng thế giới (WB) Báo cáo phát triển thế giới năm 2006 (2006), Công bằng và phát triển, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6. Lê Văn Quang, Văn Đức Thanh (2003), Quan hệ giữa nhà nước và xã hội dân sự Việt Nam - Lịch sử và hiện tại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

7. Phan Xuân Sơn (2005), Nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp chí Lý luận chính trị, số 6.

8. Phan Xuân Sơn, Xã hội công dân và vai trò của nó trong phát triển xã hội, Thông tin chính trị học, số 11 - Viện Khoa học chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

9. Phan Xuân Sơn (2012), Hệ thống chính trị và một số vấn đề đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.
10. Đinh Công Tuấn (chủ biên) (2010), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh Châu Âu, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

11. Đào Trí Úc, Bước đầu tìm hiểu về xã hội công dân (đề tài nghiên cứu cấp viện của Viện nghiên cứu Nhà nước và pháp luật).

7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

ĐẢNG CẦM QUYỀN TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

(Political party in the political system)

1. Thông tin chung

   
1.1. Tên học phần: Đảng cầm quyền trong hệ thống chính trị
1.2. Mã học phần: CTDH 819
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/08/0)
1.4. Loại học phần: - Bắt buộc (  - Tự chọn (
2. Khoa/bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức
Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về nguyên nhân ra đời, đặc điểm của đảng chính trị; vị trí, vai trò của đảng chính trị trong hệ thống chính trị; phân loại các hệ thống đảng; lý luận về đảng cầm quyền; thực tiễn tổ chức và hoạt động của các đảng chính trị trong thế giới đương đại; liên hệ thực tiễn tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.
3.2. Kỹ năng 

Góp phần rèn luyện cho học viên khả năng tự học, làm việc theo nhóm, khả năng tập hợp tư liệu, xử lý tư liệu để giải quyết các vấn đề giảng viên yêu cầu, trên cơ sở đó có thể tự phát hiện và giải quyết vấn đề. Giúp cho học viên có kỹ năng vận dụng những lý thuyết đã học để nhận diện, phân loại và xác định vai trò của các các đảng chính trị trong thực tiễn đời sống chính trị thế giới.

3.3. Thái độ
Có thái độ đúng đắn khoa học, khách quan về vị trí, vai trò của đảng chính trị trong hệ thống chính trị; nâng cao tính tích cực trong nghiên cứu khoa học chính trị; có cách nhìn nhận, đánh giá khách quan, đúng đắn về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử và hiện nay.
4. Mô tả học phần

Thông qua việc phân tích các cách tiếp cận nghiên cứu về đảng chính trị, học phần làm rõ nguyên nhân hình thành, đặc điểm cơ bản của đảng chính trị; phân tích vai trò, vị trí của đảng chính trị trong hệ thống chính trị; phân loại đảng chính trị theo những góc độ tiếp cận khác nhau; làm rõ lý luận và thực tiễn về đảng cầm quyền, đảng đối lập; tổ chức và hoạt động của các đảng chính trị trong thế giới đương đại. Trên cơ sở đó, cung cấp cho người học các phương pháp tiếp cận, đánh giá về vai trò của các đảng chính trị trong hệ thống chính trị của các quốc gia; bước đầu so sánh hệ thống đảng chính trị ở các quốc gia, các chế độ chính trị khác nhau. 
5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Đảng chính trị: quan niệm, nguyên nhân ra đời và đặc điểm
	5
	0
	0

	1.1. Quan niệm về đảng chính trị  
	2
	0
	0

	1.2. Nguyên nhân ra đời các chính đảng
	2
	0
	0

	1.3. Những đặc điểm chung của Đảng chính trị
	1
	0
	0

	Chương 2. Hệ thống đảng chính trị
	6
	4
	0

	2.1. Phân loại hệ thống đảng  
	3
	2
	0

	2.2. Nguyên nhân hình thành các hệ thống đảng
	3
	2
	0

	Chương 3. Đảng cầm quyền 
	7
	2
	0

	3.1. Quan niệm đảng cầm quyền 
	3
	1
	0

	3.2. Phương thức đảng cầm quyền
	4
	1
	0

	Chương 4. Đảng chính trị trong thế giới đương đại
	7
	2
	0

	4.1. Đảng chính trị trong các nước tư bản chủ nghĩa
	3
	0
	2

	4.2. Đảng Cộng sản cầm quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa
	4
	2
	2

	                                                                               Tổng cộng:
	26
	08
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Đảng chính trị trong hệ thống chính trị, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ).

2. Đặng Đình Tân (chủ biên) (2004), Thể chế đảng cầm quyền ở nước ta, một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Chính trị học (2010), Các chuyên đề bài giảng chính trị học (Dành cho cao học chuyên chính trị học), Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

4. Phan Xuân Sơn (2012), Hệ thống chính trị và một số vấn đề về đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.
6.2. Tài liệu tham khảo

1. Lê Văn Đính, Nguyễn Văn Vĩnh (2012), Giáo trình Chính trị học đại cương, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

2. Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Phạm Ngọc Quang, Ngô Kim Ngân (đồng chủ biên) (2007), Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản (1990), trong C.Mác và Ph.Ăngghen: Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội.

5. Nguyễn Văn Vĩnh (2017), Đảng lãnh đạo nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

6. Trần Thị Huyền Trân (1972), Lực lượng chính trị, quyển I, Chính đảng, một căn bản khảo cứu xã hội chính trị học, Sài Gòn.

7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ

(The political philosophy)

1. Thông tin chung

   
1.1. Tên học phần: Triết học chính trị
1.2. Mã học phần: CTTH 820
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/08/0)
1.4. Loại học phần: - Bắt buộc ( - Tự chọn (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN.
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức
Cung cấp cho học viên những nhận thức cơ bản về những vấn đề của triết học chính trị như nghiên cứu lịch sử ra đời phát triển, các xu hướng, thời kỳ chính của triết học chính trị và các vấn đề triết học chính trị ở Việt Nam hiện nay. 

3.2. Kỹ năng 

Góp phần rèn luyện cho học viên khả năng tự học tập, nghiên cứu độc lập, khả năng tập hợp tư liệu, xử lý tư liệu phát hiện và giải quyết vấn đề. Học phần này cũng giúp cho học viên từ việc nắm bắt kiến thức lý luận về vấn đề để có thể ứng dụng vào thực tế, giải thích được các vấn đề về triết học chính trị xã hội trong thực tiễn hiện nay. 
3.3. Thái độ
Giúp học viên hểu được những vấn đề lý luận chung, lịch sử và các thời kỳ của triết học chính trị trong lịch sử nhân loại, từ đó có những hiểu biết, nhận định khách quan về các vấn đề nhà nước, pháp quyền, chính trị… ở Việt Nam, khu vực và thế giới hiện nay. 

4. Mô tả học phần

Học phần trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về nhà nước, chính quyền, chính trị, tự do, công bằng… và việc thực thi luật pháp bởi các cơ quan thẩm quyền, lý giải về mối quan hệ cũng như sự tồn tại của các vấn đề trên một cách thấu đáo. Trên cơ sở đó, học phần giúp học viên nhận diện những nội dung cơ bản về lịch sử vấn đề, từ đó giúp học viên có thể hiểu biết luận giải các vấn đề về nhà nước, pháp quyền và những biến động chính trị ở Việt Nam cũng như trên thế giới bằng nhãn quan của triết học. 

5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Chương 1. Nhập môn về triết học chính trị
	5
	1
	0

	1.1. Khái niệm triết học chính trị
	1
	0
	0

	1.2. Những nội dung cơ bản của triết học chính trị
	2
	1
	0

	1.3. Mục tiêu nghiên cứu và ý nghĩa của lĩnh vực triết học chính trị 
	2
	1
	0

	Chương 2. Các giai đoạn cơ bản của triết học chính trị trong lịch sử 
	14
	4
	0

	2.1. Thời Cổ đại
	4
	1
	0

	2.2. Thời Phục hưng, cận đại
	4
	1
	0

	2.3. Cổ điển Đức
	2
	1
	0

	2.4. Mác xít
	2
	1
	

	Chương 3. Các vấn đề triết học chính trị giai đoạn ngày nay
	7
	3
	0

	3.1. Các vấn đề triết học chính trị trên thế giới hiện nay
	3
	1
	0

	3.2. Vấn đề triết học chính trị hiện nay ở Việt Nam 
	4
	2
	0

	                                                                               Tổng cộng:
	26
	08
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Triết học chính trị, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ).
2. A. Prxkin (1983), Triết học xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội.
3. Dave Robinson, Judy Groves (2014), Nhập môn Triết học chính trị, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.
6.2. Tài liệu tham khảo

1. Trịnh Doãn Chính (2006), Triết học phương Đông, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Đinh Ngọc Thạch (1998), Triết học phương Tây, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 
3. Nguyễn Hữu Vui (2002), Lịch sử triết học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

(The history of political thought)

1. Thông tin chung

   
1.1. Tên học phần: Lịch sử tư tưởng chính trị
1.2. Mã học phần: CTLT 821
1.3. Số tín chỉ: 03 (39/12/0)
1.4. Loại học phần: Tự chọn (  - Bắt buộc (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức
Cung cấp cho học viên những nhận thức cơ bản về lịch sử tư tưởng chính trị thế giới, từ thời cổ đại, trung đại, đến thời kỳ Phục Hưng, cận đại và sự ra đời của học thuyết chính trị Mác - Lênin. Các quy luật, phạm trù, khái niệm… của chính trị học, nội dung cơ bản trong học thuyết chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

3.2. Kỹ năng 

Rèn luyện cho học viên khả năng tự học, làm việc theo nhóm, khả năng tập hợp tư liệu, xử lý tư liệu để giải quyết các vấn đề giảng viên yêu cầu, trên cơ sở đó có thể tự phát hiện và giải quyết vấn đề. Ngoài ra học phần còn rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp so sánh, ứng dụng các phương tiện thông tin, công nghệ hiện đại vào việc nghiên cứu và học tập.
3.3. Thái độ
Nghiên cứu Lịch sử tư tưởng chính trị góp phần hình thành nhãn quan khoa học, tư duy phê phán về chính trị, góp thêm hành trang hữu ích để học viên tự tin trong thế giới đa dạng và đầy biến động. Giúp học viên nhận định khách quan về tình hình chính trị thế giới gắn với những thăng trầm, phức tạp trong quan hệ giữa các quốc gia, nhất là thời hiện đại. 

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp cho học viên những hiểu biết cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng chính trị từ thời cổ đại đến thời hiện đại. Từ Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc (phương Đông cổ đại) và Hy Lạp, La Mã (phương Tây cổ đại); đến tư tưởng chính trị thời trung cổ, thời kỳ Phục Hưng,  thời kỳ cận đại với một số đại biểu tiêu biểu và những nội dung cơ bản trong học thuyết chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở đó, học phần làm rõ những giá trị và hạn chế của những tư tưởng chính trị ở mỗi giai đoạn.

5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Tư tưởng chính trị thời cổ đại
	8
	2
	0

	1.1. Tư tưởng chính trị ở phương Đông cổ đại
	4
	1
	0

	1.2. Tư tưởng chính trị ở phương Tây cổ đại
	2
	1
	0

	1.3. Giá trị và hạn chế của những tư tưởng chính trị thời cổ đại
	2
	0
	0

	Chương 2. Các học thuyết chính trị ở phương Tây thời kỳ trung cổ và Phục hưng
	10
	2
	0

	2.1. Bối cảnh hình thành và nội dung cơ bản của học thuyết chính trị phương Tây thời kỳ Trung cổ
	3
	0
	0

	2.2. Bối cảnh hình thành và nội dung các học thuyết chính trị phương Tây thời kỳ Phục hưng
	4
	1
	0

	2.3. Giá trị và hạn chế của tư tưởng chính trị thời Trung cổ và thời Phục hưng 
	3
	1
	0

	Chương 3. Học thuyết chính trị phương Tây thời cận đại
	10
	4
	0

	3.1. Bối cảnh hình thành các học thuyết chính trị phương Tây thời cận đại
	5
	2
	0

	3.2. Các học thuyết chính trị phương Tây thời cận đại
	2
	1
	0

	3.3. Giá trị và hạn chế của tư tưởng chính trị thời cận đại
	3
	1
	0

	Chương 4. Học thuyết chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin 
	10
	4
	0

	4.1. Bối cảnh hình thành học thuyết chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin
	5
	2
	0

	4.2. Nội dung cơ bản trong học thuyết chính trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin
	5
	2
	0

	                                                                               Tổng cộng:
	39
	12
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Lịch sử tư tưởng chính trị, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ).

2. Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (2003), Lịch sử tư tưởng chính trị, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

3. Lưu Minh Văn (chủ biên) (2017), Giáo trình Lịch sử học thuyết chính trị, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thanh Tuấn (2008), Quan điểm chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Nguyễn Xuân Phong (2011), Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I.Lênin về chính trị, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

3. Đỗ Tư (2004), Tư tưởng chính trị của Lênin - từ cách mạng Nga đến cách mạng Việt Nam, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội

4. Lịch sử các học thuyết chính trị các nước trên thế giới (2001), Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.


5. Viện Chính trị học (2009), Tập bài giảng Chính trị học, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

XUNG ĐỘT VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT QUỐC TẾ

(Conflict and resolution conflict international)

1. Thông tin chung

   
1.1. Tên học phần: Xung đột và giải quyết xung đột quốc tế
1.2. Mã học phần: CTXQ 822
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/8/0)
1.4. Loại học phần: - Tự chọn ( - Bắt buộc (  
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN
3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức
Cung cấp cho học viên những nhận thức cơ bản và hệ thống về xung đột quốc tế, chỉ ra nguồn gốc xung đột, phân loại xung đột, phân tích một số cuộc xung đột lớn hiện nay ở các khu vực trên thế giới... Từ đó bàn luận phương cách giải quyết xung đột ở các khu vực và trên thế giới hiện nay.
3.2. Kỹ năng 

Góp phần rèn luyện cho học viên khả năng tự học, làm việc theo nhóm, khả năng tập hợp tư liệu, xử lý tư liệu để giải quyết các vấn đề giảng viên yêu cầu, trên cơ sở đó có thể tự phát hiện và giải quyết vấn đề. Ngoài ra học phần còn rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp so sánh, ứng dụng các phương tiện thông tin, công nghệ hiện đại vào việc nghiên cứu và học tập.
3.3. Thái độ
Giúp học viên có những nhận định khách quan về các cuộc xung đột khu vực và trên thế giới hiện nay dưới góc độ tiếp cận của chính trị học. Từ đó học viên bày tỏ thái độ, quan điểm của cá nhân về xung đột và cách thức giải quyết quốc tế hiện nay.

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp cho học viên những tri thức cơ bản và hệ thống về xung đột quốc tế như: khái niệm, phân loại, nguyên nhân; phân tích một số cuộc xung đột lớn hiện nay ở các khu vực trên thế giới; đánh giá thực tiễn xung đột trên thế giới có liên quan đến Việt Nam. Trên cơ sở này, học phần làm rõ bản chất của các cuộc xung đột và phương thức giải quyết xung đột trên thế giới hiện nay. Từ đó, học viên bước đầu nhận diện và luận giải xu hướng vận động của xung đột quốc tế trong thời gian tới.

5. Nội dung học phần
	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Lý luận chung về xung đột quốc tế
	8
	2
	0

	1.1. Một số khái niệm cơ bản và cách tiếp cận nghiên cứu xung đột quốc tế  
	2
	0
	0

	1.2. Nguyên nhân và phân loại xung đột quốc tế
	3
	1
	0

	1.3. Các bước phân tích xung đột quốc tế
	3
	1
	0

	Chương 2. Nhận diện xung đột quốc tế
	15
	5
	0

	2.1. Xung đột dân tộc  
	4
	0
	0

	2.2. Xung đột tôn giáo
	3
	2
	0

	2.3. Xung đột văn minh
	4
	1
	0

	2.4. Xung đột hệ tư tưởng
	4
	2
	0

	Chương 3. Phương thức giải quyết xung đột quốc tế 
	15
	5
	0

	3.1. Cơ sở pháp lý quốc tế
	5
	2
	0

	3.2. Cơ chế hòa giải song phương
	5
	2
	0

	3.3. Cơ chế hòa giải đa phương
	5
	1
	0

	                                                                               Tổng cộng:
	39
	12
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Xung đột và giải quyết xung đột quốc tế, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ).
2. Alvin, Heidi Toffer (1995), Chiến tranh và chống chiến tranh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Nguyễn Thọ Ánh (2012), Xử lý tình huống chính trị, Đề cương bài giảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Vương Dật Châu (2004), An ninh quốc tế trong thời đại toàn cầu hoá, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Samuel Huntington (2003), Sự va chạm của các nền văn minh, Nxb Lao động, Hà Nội.
3. Lương Văn Kế (2007), Thế giới đa chiều, Nxb Thế giới, Hà Nội.

4. Hoàng Khắc Nam (2014), Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An (2008), Giáo trình Quan hệ chính trị quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6. Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An (đồng chủ biên) (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

7. Dương Xuân Ngọc (2008), Giáo trình quan hệ chính trị quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

8. Hồ Văn Thông (1998), Hệ thống chính trị ở các nước tư bản phát triển hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
7. Phương pháp đánh giá học phần

Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

- Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

- Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

CHỦ QUYỀN VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA

TRONG THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI

(Sovereignty and protection of sovereignty in contemporary world)

1. Thông tin chung

1.1. Tên học phần: Chủ quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia trong thế giới đương đại
1.2. Mã học phần: CTCQ 823
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/08/0)
1.4. Loại học phần: - Tự chọn ( - Bắt buộc (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN

3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận chủ quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia trong thế giới đương đại; nhận thức và kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về chủ quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia qua từng thời đoạn lịch sử cụ thể; từ đó bàn luận về phương thức bảo vệ chủ quyền quốc gia của các nước trên thế giới hiện nay. 

3.2. Kỹ năng

Trên cơ sở những kiến thức được trang bị, học viên phát hiện và xác định những hành vi, mối đe dọa xâm phạm chủ quyền của các quốc gia trong thế giới đương đại. Từ đó, học viên từng bước hoàn thiện kỹ năng nhận diện phương thức bảo vệ chủ quyền quốc gia và vận dụng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

3.3. Thái độ

Học phần giúp học viên có ý thức thái độ rõ ràng về vị trí chủ quyền quốc gia trong sự phát triển của quốc gia - dân tộc trên thế giới; đấu tranh với những hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia cũng như tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trong tình hình mới.

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lý luận chủ quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên thế giới hiện nay. Trên cơ sở này, học phần đi đến bàn luận rõ hơn về nhận thức và kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về chủ quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia qua từng thời đoạn lịch sử cụ thể. Từ đó bàn luận về phương thức bảo vệ chủ quyền quốc gia của các nước trên thế giới hiện nay. 

5. Nội dung chi tiết học phần

	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Lý luận về chủ quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia
	5
	4
	0

	1.1. Một số khái niệm cơ bản và cách tiếp cận nghiên cứu chủ quyền, bảo vệ chủ quyền quốc gia
	1
	2
	0

	1.2. Vị trí chủ quyền quốc gia trong sự phát triển của quốc gia - dân tộc
	2
	1
	0

	1.3. Cơ sở lý luận, pháp lý và lịch sử về bảo vệ chủ quyền quốc gia
	2
	1
	0

	Chương 2. Nhận thức về chủ quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia trong thế giới đương đại
	10
	2
	0

	2.1. Nhận thức về chủ quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia của các nước trên thế giới trước năm 1991
	3
	0
	0

	2.2. Nhận thức về chủ quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia của các nước trên thế giới sau năm 1991
	3
	2
	0

	2.3. Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong bảo vệ chủ quyền quốc gia
	4
	0
	0

	Chương 3. Phương thức bảo vệ chủ quyền quốc gia trong thế giới đương đại
	10
	2
	0

	3.1. Sử dụng các diễn đàn quốc tế
	4
	1
	0

	3.2. Sử dụng luật pháp quốc tế
	3
	0
	0

	3.3. Sử dụng quân đội
	3
	1
	0

	Tổng cộng:
	26
	08
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Chủ quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia trong thế giới đương đại, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ)

2. Phan Văn Rân, Nguyễn Hoàng Giáp (2010), Chủ quyền quốc gia dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa và vấn đề đặt ra với Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Tô Lâm, Nguyễn Xuân Yêm (2018), An ninh phi truyền thống trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Học viện Cảnh sát nhân dân (lưu hành nội bộ).

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Robert H. Jackson, (1990), Quasi-states: sovereignty, international relations and the third world, Cambridge university Press.

2 Jens Bartelson (1993), A Genealigy of Sovereignty, University of Stockholm.

3 Stephen D. Krasner (1999), Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton University Press.

4 Bagwell, Kyle (2004), National Sovereignty in an interdependent world, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

5 Jean L. Cohen (2012), Globalization and Sovereignty: Rethinking Legality, Legitimacy and Constitutionalism, Cambridge University Press, New York.

6 R.D. Hooker (2016), Charting a course: strategic choices for a new administration, National Defence University Press, Washington D.C.

7. Phạm Bình Minh (chủ biên), Cục diện thế giới đến 2020, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

8. Đàm Trọng Tùng (2015), Các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống đối với độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, Tạp chí Lý luận chính trị, số 6.

7. Phương pháp đánh giá học phần

- Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

+ Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

+ Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG TRONG THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI

(Nontraditional security in contemporary world)

1. Thông tin chung

1.1. Tên học phần: An ninh phi truyền thống trong thế giới đương đại
1.2. Mã học phần: CTAN 824
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/08/0)
1.4. Loại học phần: - Tự chọn ( - Bắt buộc (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN

3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận an ninh phi truyền thống, cách tiếp cận, phân loại, đặc điểm, tính chất và nhận diện an ninh phi truyền thống trên từng lĩnh vực cụ thể; từ đó bàn luận về thách thức an ninh phi truyền thống trong thế giới đương đại. 

3.2. Kỹ năng

Trên cơ sở những kiến thức được trang bị, học viên có điều kiện phát hiện và xác định những mối đe dọa, thách thức của an ninh phi truyền thống đối với sự phát triển của quốc gia đương đại. Từ đó, học viên từng bước hoàn thiện kỹ năng nhận diện một vấn đề chính trị quốc tế, vận dụng để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác.

3.3. Thái độ

Học phần giúp học viên có ý thức tự nghiên cứu, sáng tạo, vận dụng những kiến thức chuyên ngành để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những thách thức đe dọa của an ninh phi truyền thống hiện nay.

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lý luận an ninh phi truyền thống, cách tiếp cận, quan niện, phân loại, đặc điểm, tính chất và nhận diện an ninh phi truyền thống trên từng lĩnh vực cụ thể. Trên cơ sở này, học phần đi đến bàn luận rõ hơn về thách thức an ninh phi truyền thống đối với quốc gia - dân tộc trong thế giới đương đại. Từ đó, học viên nhận thức nguy cơ đe dọa của an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay. 

5. Nội dung chi tiết học phần

	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Lý luận về an ninh phi truyền thống
	5
	2
	0

	1.1. Một số khái niệm cơ bản và cách tiếp cận nghiên cứu an ninh phi truyền thống
	2
	0
	0

	1.2. Phân loại an ninh phi truyền thống
	2
	1
	0

	1.3. Đặc điểm và bản chất của an ninh phi truyền thống
	1
	1
	0

	Chương 2. Nhận diện an ninh phi truyền thống trong thế giới đương đại
	12
	3
	0

	2.1. Trên lĩnh vực kinh tế
	3
	0
	0

	2.2. Trên lĩnh vực chính trị - xã hội
	5
	2
	0

	2.3. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh
	4
	1
	0

	Chương 3. Thách thức của an ninh phi truyền thống trong thế giới đương đại
	8
	3
	0

	3.1. An ninh phi truyền thống với việc bảo vệ chủ quyền, độc lập dân tộc của quốc gia
	3
	1
	0

	3.2. An ninh phi truyền thống với con đường phát triển của quốc gia
	2
	0
	0

	3.3. An ninh phi truyền thống với nền kinh tế độc lập tự chủ của quốc gia
	3
	2
	0

	Tổng cộng:
	26
	08
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy An ninh phi truyền thống trong thế giới đương đại, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ)

2. Tạ Ngọc Tấn, Phạm Thành Dung, Đoàn Minh Huấn (2018), An ninh phi truyền thống những vấn đề lý huyết và thực tiễn, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

3. Tô Lâm, Nguyễn Xuân Yêm (2018), An ninh phi truyền thống trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Học viện Cảnh sát nhân dân (lưu hành nội bộ).

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Phương Hoa (2018), Một số vấn đề an ninh phi truyền thống ở khu vực biên giới Việt - Trung, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

2. Đào Minh Hồng, Lê Hồng Hiệp (2018), Thuật ngữ quan hệ quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Đoàn Minh Huấn (2017), An ninh phi truyền thống: quan niệm và đặc điểm chủ yếu, Tạp chí Cộng sản, số 11.

4. Nguyễn Trung Kiên (2013), Một số vấn đề về an ninh phi truyền thống, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 6.

5. Phạm Bình Minh (chủ biên), Cục diện thế giới đến 2020, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6. Tạ Ngọc Tấn (2013), An ninh quốc gia: những vấn đề an ninh phi truyền thống, Nxb Chính trị - hành chính, Hà Nội.

7. Đàm Trọng Tùng (2015), Các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống đối với độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, Tạp chí Lý luận chính trị, số 6.

7. Phương pháp đánh giá học phần

- Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

+ Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

+ Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

QUYỀN CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN

TRONG THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI

(Human rights and human rights issue in contemporary world)

1. Thông tin chung

1.1. Tên học phần: Quyền con người và vấn đề nhân quyền trong thế giới đương đại
1.2. Mã học phần: CTNQ 825
1.3. Số tín chỉ: 02 (26/08/0)
1.4. Loại học phần: - Tự chọn ( - Bắt buộc (
2. Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa GDCT&QLNN

3. Mục tiêu của học phần

3.1. Kiến thức

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận quyền con người, cách tiếp cận, phân loại, đặc điểm, tính chất và nhận diện quyền con người  trong từng lĩnh vực cụ thể cũng như những vấn đề mới về quyền con người hiện nay; từ đó bàn luận về vấn đề nhân quyền trong thế giới đương đại. 

3.2. Kỹ năng

Trên cơ sở những kiến thức được trang bị, học viên có điều kiện phát hiện và xác định những vấn đề nhân quyền đối với sự phát triển của quốc gia đương đại. Từ đó, học viên từng bước hoàn thiện kỹ năng nhận diện vấn đề nhân quyền, vận dụng để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác.

3.3. Thái độ

Học phần giúp học viên có ý thức tự nghiên cứu, sáng tạo, vận dụng những kiến thức chuyên ngành để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện xuyên tạc về quyền con người và nhân quyền ở nước ta hiện nay.

4. Mô tả học phần

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lý luận quyền con người, cách tiếp cận, quan niện, phân loại, đặc điểm, tính chất và nhận diện quyền con người  trong từng lĩnh vực cụ thể cũng như những vấn đề mới về quyền con người hiện nay. Trên cơ sở này, học phần đi đến bàn luận rõ hơn về vấn đề nhân quyền đối với quốc gia - dân tộc trong thế giới đương đại. Từ đó, học viên nhận thức và đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện xuyên tạc về quyền con người và nhân quyền ở nước ta hiện nay. 

5. Nội dung chi tiết học phần

	NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	Hình thức

tổ chức dạy học

	
	LT
	TL
	TH

	Mở đầu: Giới thiệu học phần
	1
	0
	0

	Chương 1. Lý luận về quyền con người
	5
	2
	0

	1.1. Một số khái niệm cơ bản và cách tiếp cận nghiên cứu về quyền con người
	2
	0
	0

	1.2. Nguồn gốc, tính chất của quyền con người
	2
	1
	0

	1.3. Đặc điểm và phân loại quyền con người
	1
	1
	0

	Chương 2. Nhận diện quyền con người trong thế giới đương đại
	12
	3
	0

	2.1. Quyền con người với tư cách là quyền cá nhân (individual rights)
	3
	0
	0

	2.2. Quyền con người với tư cách là quyền của các nhóm xã hội (groups rights)
	5
	2
	0

	2.3. Một số khía cạnh mới của quyền con người
	4
	1
	0

	Chương 3. Vấn đề nhân quyền trong thế giới đương đại
	8
	3
	0

	3.1. Vấn đề nhân quyền với việc bảo vệ chủ quyền, độc lập dân tộc của quốc gia
	3
	1
	0

	3.2. Vấn đề nhân quyền với con đường phát triển của quốc gia
	2
	0
	0

	3.3. Vấn đề nhân quyền với an ninh con người và an ninh của quốc gia
	3
	2
	0

	Tổng cộng:
	26
	08
	00


6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu bắt buộc

1. Tài liệu giảng dạy Quyền con người và vấn đề nhân quyền trong thế giới đương đại, Trường Đại học Quy Nhơn (lưu hành nội bộ)

2. Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng (2011), Giáo trình lý luận và pháp luật về Quyền con người, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật (2011), Luật nhân quyền quốc tế - những vấ đề cơ bản, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo

1. Trần Kim Anh (2017), An ninh con người và an ninh quốc gia với chủ quyền và trách nhiệm quốc gia hiện nay, Tạp chí Cộng sản, tại http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/An-ninh-quoc-phong/2017/43394/An-ninh-con-nguoi-va-an-ninh-quoc-gia-voi-chu-quyen.aspx 

2. Đào Thị Minh Hương, Nguyễn Thu Thủy, Phan Thanh Thanh (2018), An ninh con người trong mối quan hệ với an ninh quốc gia, phát triển con người và quyền con người, Tạp chí Văn hóa Nghệ An, tại http://www.vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/an-ninh-con-nguoi-trong-moi-quan-he-voi-an-ninh-quoc-gia-phat-trien-con-nguoi-va-quyen-con-nguoi
3. Silva, G. (2011), “Human Security and Sovereignty: Polar Opposites or Simply Nodes in  Network?”, Available at SSRN 1910331
4. Casper, D. (2007, June), “Human Rights, Human Needs, Human Development, Human Security: Relation ship between Four International Human’Discourses, In Forum for Development Studies (Vol. 34, No. 1, Pp. 9-43), Taylor & Francis Group.
5. Đào Minh Hồng, Lê Hồng Hiệp (2018), Thuật ngữ quan hệ quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6. Chu Hồng Thanh (1997), Quyền con người và Luật nhân quyền quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

7. Đàm Trọng Tùng (2015), Các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống đối với độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, Tạp chí Lý luận chính trị, số 6.

7. Phương pháp đánh giá học phần

- Thang điểm đánh giá: 10/10. Trong đó:

+ Bài kiểm tra/tiểu luận - Trọng số: 0,3.

+ Thi kết thúc học phần - Trọng số: 0,7.

Điểm kết thúc học phần là tổng điểm kiểm tra (hoặc tiểu luận) và điểm thi học phần đã nhân trọng số.

-----------------------------------------------------
PAGE  
ii

